
Họ, chữ đệm tên khai sinh - Nghề nghiệp
- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân

- Thành phần gia 

đình

- Trình độ văn 

hóa, CMKT
- Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng - Nơi làm việc - Nơi ở hiện nay của bản thân
- Thành phần bản 

thân
- Ngoại ngữ - Họ tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh
- Nhóm, ngạch,

 bậc lương
- Nơi làm việc( nếu có)

- Dân tộc,

tôn giáo
- Đảng, đoàn

- Họ và tên vợ (chồng), năm sinh,

nghề nghiệp

Số thẻ căn cước

Nguyễn Hoàng Minh Qúy Sinh viên Ấp An Hòa, xã Núi Cấm Trung Nông 12/12 Nguyễn Minh Trí,  1972  , làm thuê

Không Đại học Ấp An Hòa, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Hoàng Thị Tuyết Anh, 1973  , làm thuê

10/6/2002 Không Không Kinh, phật Đoàn viên Không

089202006077

Chau Rách Thi Sinh viên Ấp An Hòa, xã Núi Cấm Trung Nông 12/12 Chau Sóc Kunl, 1967 ( Chết)

Không Đại học tổ 11, Ấp An Hòa, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Nèang Chanh Thi, 1968 , làm ruộng

11/10/2002 Không Không Khmer, phật Đoàn viên Không

089202006586

Trần Vĩnh Xuyên Sinh viên Ấp An Hòa, xã Núi Cấm Trung Nông 12/12 Trần Văn Thức, 1964 ,làm ruộng

Không Đại học Ấp An Hòa, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Trần Thị Huyền Thanh, 1979 ,làm ruộng

09/07/2002 Không Không Kinh, Hoà Hảo Đoàn viên Không

089202010175

Huỳnh Phú Thiện Anh Sinh viên Ấp An Hòa, xã Núi Cấm Trung Nông 12/12 Huỳnh Hồng Kỳ, 1979 ,buôn bán

Không Đại học Ấp An Hòa, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Hồ Thị Ngọc Hoa,  1986 ,buôn bán

20/7/2002 Không Không Kinh, Phật Đoàn viên Không

089202011051

Nguyễn Văn Sơn Sinh viên Ấp An Hòa, xã Núi Cấm Trung Nông 12/12 Nguyễn Văn Hải, 1981, làm ruộng

Không Đại học Ấp An Hòa, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Đào Thị Phước Luyến, 1976, làm ruộng

28/6/2003 Không Không Kinh, Phật Đoàn viên Không

089203013656

Nguyễn Thanh Tân Sinh viên Ấp An Hòa, xã Núi Cấm Trung Nông 12/12 Nguyễn Thanh Hùng,  1980  ,làm ruộng

Không Đại học Ấp An Hòa, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Thúy Lan, 1984  ,làm ruộng

25/6/2003 Không Không Kinh, Phật Đoàn viên Không

089203002618

Trần Trân Học CĐ nghề Tổ 5, Ấp An Hòa, xã Núi Cấm Trung Nông 12/12 Trần Văn Sở, 1973, làm ruộng

Không TP. HCM Tổ 5, Ấp An Hòa, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Ngọc Thanh, 1979, làm ruộng

16/12/2003 Không Không Kinh, Phật Đoàn viên Không

089203002603
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Họ, chữ đệm tên khai sinh - Nghề nghiệp
- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân

- Thành phần gia 

đình

- Trình độ văn 

hóa, CMKT
- Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng - Nơi làm việc - Nơi ở hiện nay của bản thân
- Thành phần bản 

thân
- Ngoại ngữ - Họ tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh
- Nhóm, ngạch,

 bậc lương
- Nơi làm việc( nếu có)

- Dân tộc,

tôn giáo
- Đảng, đoàn

- Họ và tên vợ (chồng), năm sinh,

nghề nghiệp

Số thẻ căn cước

Số 

TT

Lý do tạm hoãn gọi 

nhập ngũ

Trần Hoàng Long Sinh viên Ấp An Hòa, xã Núi Cấm Trung Nông 12/12 Trần Anh Triều,    1976   ,làm thuê

Không Đại học Ấp An Hòa, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Dương Thị Long Hồ, 1982,  làm thuê

04/12/2004 Không Không Kinh, Phật Đoàn viên Không

038204011760

Lê Thành Danh  Sinh viên Ấp An Hòa, xã Núi Cấm Trung Nông 12/12 Lê Văn Canh, 1970,   làm thuê

Không Đại học Ấp An Hòa, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Lê Thị Thu,  1970,    làm thuê

01/01/2005  Không Không Kinh, Phật Đoàn viên Không

042205000284

Trần Minh Sang Sinh viên Ấp An Hòa, xã Núi Cấm Trung Nông 12/12 Trần Văn Trung,    1970,   làm thuê

Không Đại học Ấp An Hòa, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Ngô Thị Thiệt,1978,   làm thuê

19/11/2005 Không Không Kinh, Phật Đoàn viên Không

089205010421

Lâm Ngô Gia Bảo Sinh viên Tổ 1, Ấp An Hòa, xã Núi Cấm Trung Nông 12/12 Lâm Sơn Hà, 1977, làm ruộng

Không ĐH Cần Thơ Tổ 1, Ấp An Hòa, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Ngô Thị Ngọc Mai, 1978, làm ruộng

13/4/2005 Không Không Kinh, phật Đoàn viên Không

091205002397

Lê Cao Thăng Sinh viên Ấp An Hòa, xã Núi Cấm Trung Nông 12/12 Lê Đỉnh Tú, 1979,  làm thuê

Không Đại học Ấp An Hòa, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Khưu Thị Kim Ngọc,  1980  làm thuê

10/12/2006 Không Không Kinh, Phật Đoàn viên Không

089206003713

Trang Thái Dương Sinh viên Ấp An Hòa, xã Núi Cấm Trung Nông 12/12 Trang Diệu Thái,  1970  buôn bán

Không Đại học Ấp An Hòa, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Diễm Trang,  1978, buôn bán

15/11/2006 Không Không Kinh, Phật Đoàn viên Không

089206003722

Võ Văn Thi Sinh viên Ấp An Hòa, xã Núi Cấm Trung Nông 12/12 Võ Văn Dân, 1970,  làm ruộng

Không Đại học Ấp An Hòa, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Mai, 1972,  nội trợ

20/02/2006 Không Không Kinh, Phật Đoàn viên Không

089206004647

Chau Đô La Sinh viên Ấp An Hòa, xã Núi Cấm Trung Nông 12/12 Chau Nhươn, 1973, làm ruộng

Không Đại học Ấp An Hòa, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Neàng Chanh Tha, 1974,  nội trợ

05/08/2006 Không Không Khmer, Phật Đoàn viên Không

089206004746
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Họ, chữ đệm tên khai sinh - Nghề nghiệp
- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân

- Thành phần gia 

đình

- Trình độ văn 

hóa, CMKT
- Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng - Nơi làm việc - Nơi ở hiện nay của bản thân
- Thành phần bản 

thân
- Ngoại ngữ - Họ tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh
- Nhóm, ngạch,

 bậc lương
- Nơi làm việc( nếu có)

- Dân tộc,

tôn giáo
- Đảng, đoàn

- Họ và tên vợ (chồng), năm sinh,

nghề nghiệp

Số thẻ căn cước

Số 

TT

Lý do tạm hoãn gọi 

nhập ngũ

Hà Hiền Vĩ Văn Sinh viên Ấp An Hòa, xã Núi Cấm Trung Nông 12/12 Hà Thúc Linh,  1980, làm thuê

Không Đại học Ấp An Hòa, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Trần Thị Hiền, 1983,  nội trợ

08/07/2006 Không Không Kinh, Phật Đoàn viên Không

089206012036

Nguyễn Thái Sang Sinh viên Ấp An Hòa, xã Núi Cấm Trung Nông 12/12 Nguyễn Thái Sơn,  1975,  làm thuê

Không Đồng Nai Ấp An Hòa, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Lương Hoàng Yến, 1974  làm thuê

13/07/2006 Không Không Kinh, Phật Đoàn viên Không

089206015142

Nguyễn Bữu Phúc Sinh viên Ấp An Hòa, xã Núi Cấm Trung Nông 12/12 Nguyễn Tấn Bữu, 1984,  làm ruộng

Không Đại học Ấp An Hòa, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Dung, 1982,   nội trợ

28/03/2006 Không Không Kinh, Phật Đoàn viên Không

089206003715

Chau Quít Tha  Sinh viên Ấp An Hòa, xã Núi Cấm Trung Nông 12/12 Chau Smak,  1980, làm ruộng

Không ĐH An Giang Ấp An Hòa, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Neàng Sóc Cun Thy, 1978, làm ruộng

14/11/2007 Không Không Khmer, không Đoàn viên Không

089207011693

Trần Đồng Ngọc Anh Khoa Sinh viên Ấp An Hòa, xã Núi Cấm Trung Nông 12/12 Trần Ngọc Thuận,  1980,  làm ruộng

Không ĐH BK HCM Ấp An Hòa, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Đổng Thị Phương Thảo, 1982,  nội trợ

01/01/2007 Không TP.HCM Khmer, không Đoàn viên Không

089207011693

Lê Trung Thiện Sinh viên Ấp An Hòa, xã Núi Cấm Trung Nông 12/12 Lê Văn Tuân,  1981,  làm ruộng

Không CĐ Cần Thơ Ấp An Hòa, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Lô Thị Thương, 1983,  nội trợ

24/12/2007 Không Không Kinh, không Đoàn viên Không

040207020990

Bùi Tấn Phúc Sinh viên Tổ 3, Ấp An Hòa, xã Núi Cấm Trung Nông 12/12 Bùi Tấn Khoa, 1975, làm ruộng

Không ĐH Đồng Tháp Tổ 3, Ấp An Hòa, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Huỳnh Thị Tuyết Mai, 1976, làm ruộng

12/08/2007 Không Không Kinh, không Đoàn viên Không

089207010982

Chau Nam  Sinh viên Tổ 6, Ấp An Hòa, xã Núi Cấm Trung Nông 12/12 Chau Diêk, 1982, làm ruộng

Không ĐH Cần Thơ Tổ 6, Ấp An Hòa, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Neàng Qui, 1984, làm ruộng

06/04/2007 Không Không Khmer, không Đoàn viên Không

089207009118
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Họ, chữ đệm tên khai sinh - Nghề nghiệp
- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân

- Thành phần gia 

đình

- Trình độ văn 

hóa, CMKT
- Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng - Nơi làm việc - Nơi ở hiện nay của bản thân
- Thành phần bản 

thân
- Ngoại ngữ - Họ tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh
- Nhóm, ngạch,

 bậc lương
- Nơi làm việc( nếu có)

- Dân tộc,

tôn giáo
- Đảng, đoàn

- Họ và tên vợ (chồng), năm sinh,

nghề nghiệp

Số thẻ căn cước

Số 

TT

Lý do tạm hoãn gọi 

nhập ngũ

Vũ Thế Cường Sinh viên Tổ 1, ấp An Hoà, xã Núi Cấm Trung Nông 12/12 Vũ Thế Hùng, 1980, Công an

Không ĐH An Giang Tổ 1, ấp An Hoà, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Trần Thị Minh Ngọc,  1989, Công chức

31/08/2008 Không Không Kinh, không Đoàn viên Không

089208003934

Phan Thành Tài Sinh viên Tổ 1, ấp An Hoà, xã Núi Cấm Trung nông 12/12 Phan Thành Dễ, 1973, làm ruộng

Không Cao đẳng nghề Tổ 1, ấp An Hoà, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Trần Thị Nga, 1972, làm ruộng

28/11/2008 Không Không Kinh, không Đoàn viên Không

089208003807

Bùi Văn Quý Sinh viên Tổ 1, ấp An Hoà, xã Núi Cấm Trung nông 12/12 Bùi Văn Đen, 1974, làm ruộng

Không ĐH TPHCM Tổ 1, ấp An Hoà, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Lê Thị Thảo, 1976, làm ruộng

01/7/2008 Không Không Kinh, không Đoàn viên Không

089208018422

Trần Minh Thiện Sinh viên Tổ 2, ấp An Hoà, xã Núi Cấm Trung nông 12/12 Trần Văn Bằng, 1978, chết

Không ĐH Cần Thơ Tổ 2, ấp An Hoà, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Trương Hải Yến, 1984, làm ruộng

04/10/2008 Không Không Kinh, không Đoàn viên Không

089208007376

Trương Hoàng Phúc Sinh viên Tổ 2, ấp An Hoà, xã Núi Cấm Trung nông 12/12 Trương Hữu Phước, 1975, làm ruộng

Không ĐH TPHCM Tổ 2, ấp An Hoà, xã Núi Cấm Phụ thuộc không Trần Thị Hương, 1975, làm ruộng

17/02/2008 Không Không Kinh, không Đoàn viên Không

089208002497

Phạm Nhất Huy Sinh viên Tổ 3, ấp An Hoà, xã Núi Cấm Trung nông 12/12 Phạm Văn Tý, 1980, làm ruộng

Không ĐH An Giang Tổ  3  , ấp An Hoà, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Lê Thị Chiều, 1982, làm ruộng

21/01/2008 Không Không Kinh, không Đoàn viên Không

089208000326

Hà Văn Gia Đạt Sinh viên Tổ  5, ấp An Hoà, xã Núi Cấm Trung nông 12/12 Hà Văn Khởi, 1983, Buôn bán

Không ĐH Phenikaa Tổ  5, ấp An Hoà, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Bùi Thị Cẩm Dung, 1985, buôn bán

19/6/2008 Không Không Kinh, không Đoàn viên Không

08920801566

Lê Xuân Phát Sinh viên Tổ 6, ấp An Hoà, xã Núi Cấm Trung nông 12/12 Lê Xuân Thọ, 1983, làm ruộng

Không ĐH Đồng Tháp Tổ 6, ấp An Hoà, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Phan Thị Bích Thuỷ, 1990, làm ruộng

14/02/2008 Không Không Kinh, không Đoàn viên Không

089208013013
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Họ, chữ đệm tên khai sinh - Nghề nghiệp
- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân

- Thành phần gia 

đình

- Trình độ văn 

hóa, CMKT
- Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng - Nơi làm việc - Nơi ở hiện nay của bản thân
- Thành phần bản 

thân
- Ngoại ngữ - Họ tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh
- Nhóm, ngạch,

 bậc lương
- Nơi làm việc( nếu có)

- Dân tộc,

tôn giáo
- Đảng, đoàn

- Họ và tên vợ (chồng), năm sinh,

nghề nghiệp

Số thẻ căn cước

Số 

TT

Lý do tạm hoãn gọi 

nhập ngũ

Huỳnh Phương Duy Sinh viên Tổ 6, ấp An Hoà, xã Núi Cấm Trung nông 12/12 Huỳnh Văn Mến, 1976, làm ruộng

Không ĐH Cần Thơ Tổ 6, ấp An Hoà, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Gấm Thu, 1979, làm ruộng

21/02/2008 Không Không Kinh, không Đoàn viên Không

089208001297

Chau Bô Na Đang học 12 Tổ 1, ấp An Lợi, xã Núi Cấm Trung nông 12/12  Chau Bô Ra,  1985,    làm ruộng

Không Tri Tôn Tổ 1, ấp An Lợi, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Neáng Rương,    1981,  nội trợ

08/11/2008 Không Không Khmer, không Đoàn viên Không

089208022200

Nguyễn Văn Thuận Sinh viên Ấp An Lợi, xã Núi Cấm Trung Nông 12/12 Nguyễn Văn Sơn, 1978,   làm ruộng

Không Đại học Ấp An Lợi, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Tươi,  1985,   làm ruộng

1/11/2003 Không Không Kinh, Phật Đoàn viên Không

089203003180

Chau Thi Dươnl Sinh viên Tổ 2, Ấp An Lợi, xã Núi Cấm Trung Nông 12/12 Chau Nô, 1984, làm ruộng

Không CĐ Cần Thơ Tổ 2, ấp An Lợi, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Neáng Sóc Chanh, 1984, làm ruộng

11/12/2004 Không Không Khmer, Phật Đoàn viên Không

089204020943

Chau Sa Ranh Sinh viên Ấp An Lợi, xã Núi Cấm Trung Nông 12/12 Chau Si Múth,  1977 ,làm ruộng

Không Đại học Ấp An Lợi, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Neàng Sa Róth,   1978 ,làm ruộng

01/07/2006 Không Không Khmer, Phật Đoàn viên Không

089206016694

Nguyễn Thanh Tỷ Sinh viên Tổ 6, Ấp An Lợi, xã Núi Cấm Trung Nông 12/12 Nguyễn Thanh Tuyền, 1980, bán tạp hoá

Không ĐH Cần Thơ Tổ 6, ấp An Lợi, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Neàng Chanh Thia, 1987, bán tạp hoá

25/01/2006 Không Không Kinh, Phật Đoàn viên Không

089206007414

Chau Si Pháth Sinh viên Tổ 6, Ấp An Lợi, xã Núi Cấm Trung Nông 12/12 Chau Si Phan,  1983,  làm ruộng

Không CĐ Cần Thơ Tổ 6, ấp An Lợi, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Neáng Liêm,   1986,  nội trợ

01/04/2006 Không Không Khmer, Phật Đoàn viên Không

089206013255

Chau Sây La Sinh viên Tổ 8, Ấp An Lợi, xã Núi Cấm Trung Nông 12/12 Chau Som Ách, 1974, làm ruộng

Không CĐ Cần Thơ Tổ 8, ấp An Lợi, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Neàng Sa Pốk, 1979, nội trợ

11/03/2006 Không Không Khmer, Phật Đoàn viên Không

089206003620
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đình

- Trình độ văn 
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nhập ngũ

Chau Đa Vinh Sinh viên Tổ 9, Ấp An Lợi, xã Núi Cấm Trung Nông 12/12 Chau Ênh, 1986 làm ruộng

Không CĐ Cần Thơ Tổ 9, ấp An Lợi, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Neàng Sóc Kha, 1988, làm ruộng

31/12/2006 Không Không Khmer, Phật Đoàn viên Không

089206003627

Phạm Phúc Hậu Sinh viên Ấp An Lợi, xã Núi Cấm Trung Nông 12/12 Phạm Văn Thơ,  1980, làm thuê

Không TP. HCM Ấp An Lợi, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Lê Thị Bích Phương ,  1985, làm thuê

13/11/2007 Không Không Kinh, không Đoàn viên Không

089207007749

Chau Vanh Na Sinh viên Ấp An Lợi, xã Núi Cấm Trung Nông 12/12 Chau Mươn,   1986  ,  làm thuê

Không ĐH TP.HCM Ấp An Lợi, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Neàng Kim Sang,  1981, làm thuê

20/11/2007 Không Không Khmer, không Đoàn viên Không

089207013777

La Thi Liêm Sinh viên Tổ 5, Ấp An Lợi, xã Núi Cấm Trung Nông 12/12 Chau Pho La, 1976, làm ruộng

Không CĐ Cần Thơ Tổ 5, ấp An Lợi, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Neàng Vét Sa Na, 1981, làm ruộng

23/3/2007  Không Không Khmer, không Đoàn viên Không

089207002147

Chau Phúc Lộc Sinh viên Tổ 7, Ấp An Lợi, xã Núi Cấm Trung Nông 12/12 Chau Ríth, 1985, làm ruộng

Không Đại học Tổ 7, ấp An Lợi, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Liên, 1984, làm ruộng

02/03/2007 Không Không Khmer, không Đoàn viên Không

089207013663

Chau Hai Hiên  Sinh viên Tổ 9, Ấp An Lợi, xã Núi Cấm Trung Nông 12/12 Chau Ry, 1963, làm thuê

Không Đại học Tổ 9, ấp An Lợi, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Neàng Phinh, 1965, làm thuê

18/10/2007  Không Không Khmer, không Đoàn viên Không

089207002200

Tô Hoài Linh Sinh viên Tổ 1, ấp An Lợi, xã Núi Cấm Trung nông 12/12 Tô Văn Tợ, 1978, làm thuê

Không CĐ Cần Thơ Tổ 1, ấp An Lợi, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Neàng Si Vy, 1977, làm thuê

24/10/2008 Không Không Kinh, không Đoàn viên Không

089208009048

Châu Quốc Anh Sinh viên Tổ 1, ấp An Lợi, xã Núi Cấm Trung nông 12/12 Chau Phi Chếch, 1980 , làm ruộng

Không ĐH TP.HCM Tổ 1, ấp An Lợi, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Châu Thị Thanh Lan, 1980, nội trợ

17/10/2008 Không Không Khmer, không Đoàn viên Không

089208002464
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Họ, chữ đệm tên khai sinh - Nghề nghiệp
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Chau Reang Sây Sinh viên Tổ 1, ấp An Lợi, xã Núi Cấm Trung nông 12/12 Chau Ôn, 1970, làm ruộng

Không ĐH TP.HCM Tổ 1, ấp An Lợi, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Neáng Thi, 1971, làm ruộng

24/11/2008 Không Không Khmer, không Đoàn viên Không

089208000485

Chau Páth Tha Sinh viên Tổ 3, ấp An Lợi, xã Núi Cấm Trung nông 12/12 Chau Sươn, 1982, làm ruộng

Không Đại học Tổ  , ấp An Lợi, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Neàng Sa Ra, 1986, làm ruộng

30/3/2008 Không Không Khmer, không Đoàn viên Không

089208005297

Chau Quy Xa Sinh viên Tổ 3, ấp An Lợi, xã Núi Cấm Trung nông 12/12 Chau Lai, 1983, làm ruộng

Không Đại học Tổ 3, ấp An Lợi, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Neàng Sóc Im, 1989, làm ruộng

30/07/2008 Không Không Khmer, không Đoàn viên Không

089208013606

Chau Som Áth Sinh viên Tổ  4, ấp An Lợi, xã Núi Cấm Trung nông 12/12 Chau Thi, 1985, làm ruộng

Không ĐH Cần Thơ Tổ  4, ấp An Lợi, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Neàng Sa Xanh, 1982, làm ruộng

21/12/2008 Không Không Khmer, không Đoàn viên Không

089208008800

Chau Na Thếth Sinh viên Tổ 4, ấp An Lợi, xã Núi Cấm Trung nông 12/12 Chau Tha, 1976, chết

Không Đồng Tháp Tổ 4, ấp An Lợi, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Neàng Chanh Bô Na, 1986, làm ruộng

05/09/2008 Không Không Khmer, không Đoàn viên Không

089208007293

Chau Sa Ranh Sinh viên Tổ 4, ấp An Lợi, xã Núi Cấm Trung nông 12/12 Chau Som Ron, 1973, làm ruộng

Không Đại học Tổ 4, ấp An Lợi, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Neang Dăm, 1975, làm ruộng

18/12/2008 Không Không Khmer, không Đoàn viên Không

089208002441

Chau Rinh Sinh viên Tổ 4, ấp An Lợi, xã Núi Cấm Trung nông 12/12 Chau Đa Ra, 1981, làm ruộng

Không ĐH Cần Thơ Tổ 4, ấp An Lợi, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Neàng Sóc Kung, 1984, làm ruộng

18/12/2008 Không Không Khmer, không Đoàn viên Không

089208022388

Trần Hoài Ngọc Sinh viên Tổ 9, ấp An Lợi, xã Núi Cấm Trung nông 12/12 Trần Văn Nhái, 1972, làm thuê

Không Đại học Tổ 9, ấp An Lợi, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Ái Loan, 1980, làm thuê

08/08/2008 Không Không Kinh, không Đoàn viên Không

089208000324
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Huỳnh Đức Sinh viên Tổ 9, ấp An Lợi, xã Núi Cấm Trung nông 12/12 Huỳnh Văn Tài, 1988, bán đồ ăn vặt

Không Đại học Tổ 9, ấp An Lợi, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Nguyễn Kim Ba, 1987, bán đồ ăn vặt

01/08/2008 Không Không Kinh, không Đoàn viên Không

089208003527

Chau Than Sinh viên Tổ  9, ấp An Lợi, xã Núi Cấm Trung nông 12/12 Chau Chanh Tha, 1974, làm ruộng

Không Đại học Tổ  9, ấp An Lợi, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Neàng Chanh Đa, 1979, bán gạo

10/6/2008 Không Không Khmer, không Đoàn viên Không

089208003101

Chau Sen Sinh viên Tổ 9, ấp An Lợi, xã Núi Cấm Trung nông 12/12 Chau Mênh, 1960 (chết)

Không CĐ Cần Thơ Tổ 9, ấp An Lợi, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Neáng Khiêm, 1960, làm ruộng

31/12/2008 Không Không Khmer, không Đoàn viên Không

089208005020

La Văn Chọn Sinh viên Ấp An Lợi, xã Núi Cấm Trung Nông 12/12 La Văn Hải,  1972, làm ruộng

Không Đại học Ấp An Lợi, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Võ Hữu Yến,   1970,  làm ruộng

8/11/2005 Không Không Kinh, Phật Đoàn viên Không

089205008099

Phạm Minh Mẫn Sinh viên Ấp An Lợi, xã Núi Cấm Trung Nông 12/12 Phạm Trọng Nhã, 1977,làm ruộng

Không ĐH. TP.HCM Ấp An Lợi, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Nguyễn Kim Thoa, 1982,  làm ruộng

28/5/2007 Không Không Kinh, không Đoàn viên Không

089207021353

Trần Hữu Thắng Sinh viên Ấp An Lợi, xã Núi Cấm Trung nông 12/12 Trần Văn Phụng, 1978,làm ruộng

Không ĐH An Giang Ấp An Lợi, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Trần Thị Mỹ Ngọc, 1979, làm ruộng

09/6/2008 Không Không Kinh, không Đoàn viên Không

089208018042

Chau Chanh Thu Sinh viên Ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Trung Nông 12/12 Chau Sa Ríth,  1974,  làm ruộng

Không ĐH Cần Thơ Ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Nèang Sô Bươn,  1976,  nội trợ

01/02/2002 Không Không Khmer, không Đoàn viên Không

089202008541

Chau Sóc Konl Sinh viên Ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Trung Nông 12/12 Chau Sóc Khone, 1982,  làm ruộng

Không Đại học Ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Neáng Kươn,   1982,  làm ruộng

8/11/2003 Không Không Khmer, Phật Đoàn viên Không

089203005749
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Chau Sây Ha Sinh viên Ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Trung Nông 12/12 Chau Chanh Tha, 1980, làm ruộng

Không Đại học Ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Neáng Sa Ny, 1982, làm ruộng

01/11/2004 Không Không Khmer, Phật Đoàn viên Không

089204016250

Chau Bô Sen  Sinh viên Ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Trung Nông 12/12 Chau Rên,   1964,   làm ruộng

Không ĐH Cần Thơ Ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Neang Hữu Ry,1962,    nội trợ

03/2/2005  Không Không Khmer, Phật Đoàn viên Không

089205002633

Chau Chanh Rách  Sinh viên Ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Trung Nông 12/12 Chau Chanh Ra, 1980, làm ruộng

Không Đại học Ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Neang Hữu Ly,  1986, nội trợ

1/5/2005 Không Không Khmer, Phật Đoàn viên Không

089205003458

Chau Ri Sa  Sinh viên Ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Trung Nông 12/12 Chau Sóc Kim,  1979,  làm ruộng

Không Đại học Ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Neang Hữu Rách,  1980,  làm ruộng

3/9/2005 Không Không Khmer, Phật Đoàn viên Không

089205012805

Chau Sóc Chanh Sinh viên Ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Trung Nông 12/12 Chau Sóc San,  1979,  làm ruộng

Không ĐH Cần Thơ Ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Neáng Sa Kia,  1979,  làm ruộng

25/03/2006 Không Không Khmer, Phật Đoàn viên Không

089206022464

Chau Bô Ra Sinh viên Ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Trung Nông 12/12 Chau Rinh, 1977 ,   làm ruộng

Không Đại học Ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Neàng Ca Ni,  1976 , nội trợ

25/03/2006 Không Không Khmer, Phật Đoàn viên Không

089206003726

Chau Reách Thi Sinh viên Ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Trung Nông 12/12 Chau Cương, 1983, làm ruộng

Không Đại học Ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Neàng Sa Phim, 1984, làm ruộng

19/01/2006 Không Không Khmer, Phật Đoàn viên Không

089206007107

Chau Chanh Tra Sinh viên Ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Trung Nông 12/12 Chau Chanh Rích , 1965 , làm thuê

Không ĐH Cần Thơ Ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Neàng Si Máth , 1968 , làm thuê

01/05/2006 Không Không Khmer, Phật Đoàn viên Không

089206018787
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Họ, chữ đệm tên khai sinh - Nghề nghiệp
- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân

- Thành phần gia 

đình

- Trình độ văn 

hóa, CMKT
- Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp
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thân
- Ngoại ngữ - Họ tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh
- Nhóm, ngạch,

 bậc lương
- Nơi làm việc( nếu có)

- Dân tộc,

tôn giáo
- Đảng, đoàn

- Họ và tên vợ (chồng), năm sinh,

nghề nghiệp

Số thẻ căn cước

Số 

TT

Lý do tạm hoãn gọi 

nhập ngũ

Chau Vich Tha Sinh viên Ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Trung Nông 12/12 Chau Sóc San , 1986 ,làm thuê

Không Đại học Ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Neàng Nhây , 1982 , làm thuê

18/10/2006 Không Không Khmer, Phật Đoàn viên Không

089206007218

Na Ra Tha Níth Sinh viên Ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Trung Nông 12/12 Nguyễn Thanh Dũng ,1965, làm thuê

Không Đại học Ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Thảo , 1965, làm thuê

23/04/2006 Không Không Khmer, Phật Đoàn viên Không

089206010868

Chau Bô Phanh Sinh viên Tổ 3, Ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Trung Nông 12/12 Chau Kêu, 1978, làm ruộng

Không ĐH TP.HCM Tổ 3, Ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Neàng Sóc Phinh, 1985, làm ruộng

18/01/2006 Không Không Khmer, Phật Đoàn viên Không

089206020100

Chau Sây La Sinh viên Tổ 11, Ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Trung Nông 12/12  Không

Không ĐH Cần Thơ Tổ 11, Ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Neàng Nhây, 1976, làm thuê

07/04/2006 Không Không Khmer, Phật Đoàn viên Không

089206018521

Chau Quy Sa Sinh viên Tổ 11, Ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Trung Nông 12/12 Chau Sóc Phân, 1981, làm thuê

Không ĐH Cần Thơ Tổ 11, Ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Neàng Sóc Keo, 1978, làm thuê

19/04/2006 Không Không Khmer, Phật Đoàn viên Không

089206010503

Chau Lai Tine  Sinh viên Ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Trung Nông 12/12  Chau Chanh Tha , 1981, làm thuê

Không Đại học Ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Neang Sóc Khon , 1983, làm thuê

3/12/2007 Không Không Khmer, không Đoàn viên Không

089207016354

Chau Si NươnL Sinh viên Ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Trung Nông 12/12 Chau Ty , 1979, làm thuê

Không ĐH Cần Thơ Ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Neang Si Nê , 1979, làm thuê

19/10/2007 Không Không Khmer, không Đoàn viên Không

089207002958

Chau Chanh Thia Sinh viên Tổ 9, Ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Trung Nông 12/12 Chau Sa Ríth, 1979, làm ruộng

Không ĐH Cần Thơ Tổ 9, Ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Neàng Sô Bươn,1981,  làm ruộng

24/8/2007 Không Không Khmer, không Đoàn viên Không

089207017694
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Họ, chữ đệm tên khai sinh - Nghề nghiệp
- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân

- Thành phần gia 

đình

- Trình độ văn 

hóa, CMKT
- Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng - Nơi làm việc - Nơi ở hiện nay của bản thân
- Thành phần bản 

thân
- Ngoại ngữ - Họ tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh
- Nhóm, ngạch,

 bậc lương
- Nơi làm việc( nếu có)

- Dân tộc,

tôn giáo
- Đảng, đoàn

- Họ và tên vợ (chồng), năm sinh,

nghề nghiệp

Số thẻ căn cước

Số 

TT

Lý do tạm hoãn gọi 

nhập ngũ

Chau On Sô Pheanh Sinh viên Ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Trung Nông 12/12 Chau Át, 1977, làm thuê

Không Đại học Ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Neàng CoL La GianL, 1980, nội trợ

1/9/2007 Không Không Khmer, không Đoàn viên Không

089207007109

Chau Gia Huy Sinh viên Ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Trung Nông 12/12 Chau Ríth Thi, 1981, làm thuê 

Không Đại học Ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Châu Minh Thúy, 1982, nội trợ

28/5/2007 Không Không Khmer, không Đoàn viên Không

089207018808

Chau Si Đone Sinh viên Ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Trung Nông 12/12 Chau Chanh Đa, 1982,làm ruộng

Không Đại học Ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Neàng Sóc Nách, 1982, làm thuê

31/7/2007 Không Không Khmer, không Đoàn viên Không

089207021209

Chau Phi Res Sinh viên Tổ 9, Ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Trung Nông 12/12 Chau Pring, 1977, làm ruộng

Không Đại học Tổ 9, Ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Neàng Khéth, 1974,làm ruộng

27/10/2007  Không Không Khmer, không Đoàn viên Không

089207002254

Chau Sóc Linh Sinh viên Tổ 2, ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Trung nông 12/12 Chau Som Át, 1987, làm ruộng

Không Đại học Tổ 2, ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Néang Kim Lan, 1984, làm ruộng

04/5/2008 Không Không Khmer, không Đoàn viên Không

089208015004

Chau Lê Phước Thịnh Sinh viên Tổ 2, ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Trung nông 12/12 Chau Thi, 1982, làm ruộng

Không Đại học Tổ 2, ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Lê Thị Huệ, 1988, làm ruộng

25/10/2008 Không Không Khmer, không Đoàn viên Không

089208000624

Chau Chanh Thươnl Sinh viên Tổ 6, ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Trung nông 12/12 Chau Chanh Ra, 1983, làm ruộng

Không Đại học Tổ 6, ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Neàng Kum Ly, 1981, làm ruộng

19/2/2008 Không Không Khmer, không Đoàn viên Không

089208020023

Chau Phol Ly Sinh viên Tổ 6, ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Trung nông 12/12 Chau Sóc Phol, 1984, làm ruộng

Không ĐH Trà Vinh Tổ 6, ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Neàng Sóc Kha, 1985, làm ruộng

05/06/2008 Không Không Khmer, không Đoàn viên Không

089208016320
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Họ, chữ đệm tên khai sinh - Nghề nghiệp
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Họ, chữ đệm và tên thường dùng - Nơi làm việc - Nơi ở hiện nay của bản thân
- Thành phần bản 

thân
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Ngày, tháng, năm sinh
- Nhóm, ngạch,

 bậc lương
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tôn giáo
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Lý do tạm hoãn gọi 

nhập ngũ

Chau Sóc Long Sinh viên Tổ 9, ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Trung nông 12/12 Chau Sóc La, 1985, làm ruộng

Không HV Biên Phòng Tổ 9, ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Neáng Sa Bông, 1989, làm ruộng

16/04/2008 Không Không Khmer, không Đoàn viên Không

089208017324

Tưm Vy Reak Sinh viên Tổ 11, ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Trung nông 12/12 Tưm SaRa Vy, 1981, làm ruộng

Không Đại học Tổ 11, ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Neàng Sa Vi, 1986, làm ruộng

11/3/2008 Không Không Khmer, không Đoàn viên Không

089208009191

Chau Sóc Khênl Sinh viên Tổ 11, ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Trung nông 12/12 Chau Kô, 1979, làm thuê

Không Đại học Tổ 11, ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Neàng Sóc Na, 1978, làm thuê

24/07/2008 Không Không Khmer, không Đoàn viên Không

089208019884

Chau Chanh Ra Thi Sinh viên Tổ 12, ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Trung nông 12/12 Chau Khem Ma Ru, 1989, làm ruộng

Không Đại học Tổ 12, ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Nen Tha, 1984, làm ruộng

18/5/2008 Không Không Khmer, không Đoàn viên Không

089208010533

Sua Chanh Ty Néth Sinh viên Tổ 12, ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Trung nông 12/12 Chau Ty Na, 1982, làm ruộng

Không Đại học Tổ 12, ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Neáng Thi Đa, 1982, làm ruộng

21/3/2008 Không Không Khmer, không Đoàn viên Không

089208009292

Nguyễn Trần Quốc Khánh Sinh viên Ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Trung Nông 12/12 Nguyễn Văn Hưng, 1977, làm ruộng

Không Đại học Ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Trần Thúy Định, 1984, nội trợ

16/3/2004 Không Không Kinh, Phật Đoàn viên Không

082204002201

Nguyễn Hoài Linh Sinh viên Ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Trung Nông 12/12 Nguyễn Văn Bảo, 1982, làm thuê

Không Đại học Ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Huỳnh Hữu Giúp, 1985, làm thuê

18/03/2005 Không Không Kinh, Phật Đoàn viên Không

098205022393

Phạm Văn Thạnh Sinh viên Ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Trung Nông 12/12 Phạm Văn Dân, 1975,làm ruộng

Không Đại học Ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Đặng Thị Thuỷ, 1979, làm thuê

15/04/2006 Không Không Kinh, Phật Đoàn viên Không

089206015051

88

89

90

91

92

93

94

95

Điểm g khoản 1 

Điều 41 Luật 

NVQS năm 2015

Điểm g khoản 1 

Điều 41 Luật 

NVQS năm 2015

Điểm g khoản 1 

Điều 41 Luật 

NVQS năm 2015

Điểm g khoản 1 

Điều 41 Luật 

NVQS năm 2015

Điểm g khoản 1 

Điều 41 Luật 

NVQS năm 2015

Điểm g khoản 1 

Điều 41 Luật 

NVQS năm 2015

Điểm g khoản 1 

Điều 41 Luật 

NVQS năm 2015

Điểm g khoản 1 

Điều 41 Luật 

NVQS năm 2015

Page 12
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Nguyễn Nhựt Linh Sinh viên Ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Trung Nông 12/12 Nguyễn Văn Đở, 1983, làm thuê

Không TP.HCM Ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Lê Thị Nhung, 1985, buôn bán

07/04/2006 Không Không Kinh, Phật Đoàn viên Không

089206019092

Nguyễn Nhật Kha Học sinh Ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Trung nông 12/12 Nguyễn Văn Vinh, 1983, Làm ruộng

Không Tri Tôn Ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Đặng Thị Thuỷ, 1989, Làm ruộng

19/08/2008 Không Không Kinh, không Đoàn viên Không

089208003918

Nguyễn Nhật Khang Học sinh Ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Trung nông 12/12 Nguyễn Văn Vinh, 1983, Làm ruộng

Không Tri Tôn Ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Đặng Thị Thuỷ, 1989, Làm ruộng

19/08/2008 Không Không Kinh, không Đoàn viên Không

089208006194

Lê Văn Hưng Sinh viên Tổ 13, ấp Tân Định, xã Núi Cấm Trung Nông 12/12 Lê Văn Xem, 1983, làm ruộng

Không ĐH An Giang Tổ 13, ấp Tân Định, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Phạm Út Quý, 1984, làm ruộng

06/01/2003 Không Không Kinh, Hoà Hảo Đoàn viên Không

089203004919

Dương Văn Hiếu Sinh viên Ấp Tân Định, xã Núi Cấm Trung Nông 12/12 Dương Văn Beo, 1966, sửa xe

Không ĐH Cần Thơ Ấp Tân Định, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Tuyết, 1973, nội trợ

20/04/2004 Không Không Kinh, Hoà Hảo Đoàn viên Không

089204015289

Huỳnh Trung Hiếu Sinh viên Ấp Tân Định, xã Núi Cấm Trung Nông 12/12 Huỳnh Văn Tâm,1982, làm ruộng

Không ĐH An Giang Ấp Tân Định, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Bé Hai, 1978, buôn bán

27/04/2005 Không Không Kinh, Hoà Hảo Đoàn viên Không

089205001805

Trần Văn Biên Sinh viên Ấp Tân Định, xã Núi Cấm Trung Nông 12/12 Trần Văn Gấu, 1982, làm thuê

Không ĐH An Giang Ấp Tân Định, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Huỳnh Thị Diệu Hiền, 1983, làm thuê

3/2/2005 Không Không Kinh, Hoà Hảo Đoàn viên Không

089205001115

Nguyễn Trấn Đạt Sinh viên Ấp Tân Định, xã Núi Cấm Trung Nông 12/12 Không

Không ĐH Cần Thơ Ấp Tân Định, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Hương,1982, làm thuê

20/05/2005 Không Không Kinh, Hoà Hảo Đoàn viên Không

089205014998
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Họ, chữ đệm tên khai sinh - Nghề nghiệp
- Nơi thường trú của gia đình; 
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- Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng - Nơi làm việc - Nơi ở hiện nay của bản thân
- Thành phần bản 

thân
- Ngoại ngữ - Họ tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh
- Nhóm, ngạch,

 bậc lương
- Nơi làm việc( nếu có)

- Dân tộc,

tôn giáo
- Đảng, đoàn

- Họ và tên vợ (chồng), năm sinh,

nghề nghiệp

Số thẻ căn cước

Số 

TT

Lý do tạm hoãn gọi 

nhập ngũ

Huỳnh Nhật Hào Sinh viên Ấp Tân Định, xã Núi Cấm Trung Nông 12/12 Huỳnh Văn Hảo, 1982, làm ruộng

Không TP.HCM Ấp Tân Định, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Bùi Thị Kim Xuyên, 1982, làm ruộng

7/10/2006 Không Không Kinh, Hoà Hảo Đoàn viên Không

098206023480

Đào Quốc Thái Sinh viên Ấp Tân Định, xã Núi Cấm Trung Nông 12/12 Đào Hữu Nghĩa,1975, làm thuê

Không FPT Cần Thơ Ấp Tân Định, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Trần Thị Trung, 1977 , buôn bán

21/8/2006 Không Không Kinh, Hoà Hảo Đoàn viên Không

089206003943

Hà Văn Bảo Sinh viên Ấp Tân Định, xã Núi Cấm Trung Nông 12/12 Hà Văn Lâm (chết)

Không TP.HCM Ấp Tân Định, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Cù Thị Huệ (chết)

18/6/2006 Không Không Kinh, Hoà Hảo Đoàn viên Không

089206006761

Huỳnh Phước Thiện Sinh viên Tổ 7, Ấp Tân Định, xã Núi Cấm Trung Nông 12/12 Huỳnh Văn Ngân, 1984, làm thuê

Không ĐH Cần Thơ Tổ 7, Ấp Tân Định, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Huỳnh Thị Hạnh, 1981, làm thuê

7/20/2007 Không Không Kinh, Hoà Hảo Đoàn viên Không

089207017069

Huỳnh Thanh Phương Sinh viên Ấp Tân Định, xã Núi Cấm Trung Nông 12/12 Huỳnh Thanh Sang,1981, làm ruộng

Không Đại học Ấp Tân Định, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Trần Thị Bé Sáu Em,1983, buôn bán

26/11/2007 Không Không Kinh, Hoà Hảo Đoàn viên Không

089207013430

Nguyễn Tấn Phát Sinh viên Ấp Tân Định, xã Núi Cấm Trung Nông 12/12 Nguyễn Văn Thịnh,1982 ,làm thuê

Không CĐ An Giang Ấp Tân Định, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Không

12/12/2007 Không Không Kinh, Hoà Hảo Đoàn viên Không

089207002854

Trần Văn Thảo Nguyên Sinh viên Ấp Tân Định, xã Núi Cấm Trung Nông 12/12 Trần Văn Thành,1980 ,buôn bán

Không ĐH An Giang Ấp Tân Định, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Huỳnh Thị Nhường, 1982, buôn bán

20/07/2007 Không Không Kinh, Hoà Hảo Đoàn viên Không

089207003969

Huỳnh Cảnh Lộc Sinh viên Ấp Tân Định, xã Núi Cấm Trung Nông 12/12 Huỳnh Văn Út Em,1983,làm thuê

Không ĐH Cần Thơ Ấp Tân Định, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Phạm Thị Kim Yến,1982, làm thuê

27/12/2007 Không Không Kinh, Hoà Hảo Đoàn viên Không

089207010840
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Họ, chữ đệm tên khai sinh - Nghề nghiệp
- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân

- Thành phần gia 

đình

- Trình độ văn 

hóa, CMKT
- Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng - Nơi làm việc - Nơi ở hiện nay của bản thân
- Thành phần bản 

thân
- Ngoại ngữ - Họ tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh
- Nhóm, ngạch,

 bậc lương
- Nơi làm việc( nếu có)

- Dân tộc,

tôn giáo
- Đảng, đoàn

- Họ và tên vợ (chồng), năm sinh,

nghề nghiệp

Số thẻ căn cước

Số 

TT

Lý do tạm hoãn gọi 

nhập ngũ

Huỳnh Anh Kiệt Sinh viên Ấp Tân Định, xã Núi Cấm Trung Nông 12/12 Huỳnh Văn Tuấn Anh,1985, làm thuê

Không ĐH An Giang Ấp Tân Định, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Trần Thị Thùy,1986, làm thuê

30/10/2007 Không Không Kinh, Hoà Hảo Đoàn viên Không

089207003156

Lê Thanh Huy Sinh viên Tổ 17, ấp Tân Định, xã Núi Cấm Trung Nông 12/12 Lê Văn Tùng, 1986, làm ruộng

Không ĐH An Giang Tổ 17, ấp Tân Định, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Trần Thị Lành, 1989, làm ruộng

6/2/2007 Không Không Kinh, Hoà Hảo Đoàn viên Không

089207018877

Nguyễn Trung Tiến Sinh viên Tổ 9, ấp Tân Định, xã Núi Cấm Trung nông 12/12 Nguyễn Văn Tới, 1983, làm ruộng

Không Trà Vinh Tổ 9, ấp Tân Định, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Trần Thị Cẩm Trinh, 1985, buôn bán

29/08/2008 Không Không Kinh, không Đoàn viên Không

089208011597

Lê Thành Nam Sinh viên Tổ 12, ấp Tân Định, xã Núi Cấm Trung nông 12/12 Nguyễn Văn Tùng (chết)

Không TP.HCM Tổ 12, ấp Tân Định, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Lê Thị Trúc Giang, 1985, buôn bán

18/02/2008 Không Không Kinh, Hoà Hảo Đoàn viên Không

089208004267

Nguyễn Trọng Phúc Sinh viên Tổ 17, ấp Tân Định, xã Núi Cấm Trung nông 12/12 Nguyễn Phước Vinh, 1979, làm ruộng

Không TP.HCM Tổ 17, ấp Tân Định, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Phan Thị Trang, 1984, làm thuê

03/08/2008 Không Không Kinh, không Đoàn viên Không

089208012647

Nguyễn Văn Toàn Sinh viên Ấp Tân Định, xã Núi Cấm Trung Nông 12/12 Nguyễn Văn Thắng,1983, làm thuê

Không Đại học Ấp Tân Định, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Trương Thị Thu Loan,1987,làm thuê

30/07/2005 Không Không Kinh, Phật Đoàn viên Không

089205001855

Phạm Ngọc Minh Đăng Sinh viên Ấp Tân Định, xã Núi Cấm Trung Nông 12/12 Phạm Ngọc Đường,1971, làm ruộng

Không ĐH Cần Thơ Ấp Tân Định, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Nhung,1971, làm ruộng

17/12/2006 Không Không Kinh, Hoà Hảo Đoàn viên Không

089206012177

Nguyễn Minh Khá Sinh viên Ấp Tân Định, xã Núi Cấm Trung Nông 12/12 Nguyễn Văn Bòn,1969,làm thuê

Không ĐH Cần Thơ Ấp Tân Định, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Vẹn,1967,nội trợ

4/5/2006 Không Không Kinh, Hoà Hảo Đoàn viên Không

089206003994
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Họ, chữ đệm tên khai sinh - Nghề nghiệp
- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân

- Thành phần gia 

đình

- Trình độ văn 

hóa, CMKT
- Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng - Nơi làm việc - Nơi ở hiện nay của bản thân
- Thành phần bản 

thân
- Ngoại ngữ - Họ tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh
- Nhóm, ngạch,

 bậc lương
- Nơi làm việc( nếu có)

- Dân tộc,

tôn giáo
- Đảng, đoàn

- Họ và tên vợ (chồng), năm sinh,

nghề nghiệp

Số thẻ căn cước

Số 

TT

Lý do tạm hoãn gọi 

nhập ngũ

Hà Gia Bảo Sinh viên Ấp Tân Định, xã Núi Cấm Trung Nông 12/12 Không

Không ĐH An Giang Ấp Tân Định, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Bùi Thị Khánh Ly, 1983, Bảo vệ

19/07/2006 Không Không Kinh, Hoà Hảo Đoàn viên Không

089206003997

Nguyễn Anh Khoa Sinh viên Ấp Tân Định, xã Núi Cấm Trung nông 12/12 Nguyễn Trung Nghĩa, 1977, Làm ruộng

Không TP.HCM Ấp Tân Định, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Huỳnh Thị Ngọc Anh, 1985, Làm ruộng

07/08/2008 Không Không Kinh, Hoà Hảo Đoàn viên Không

089208020447

Phạm Văn Lý Hùng Học sinh Tổ 14, ấp Tân Định, xã Núi Cấm Trung nông 11/12 Phạm Văn Xum, 1971, Làm ruộng

Không xã Tri Tôn Tổ 14, ấp Tân Định, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Phạm Thị Út Em, 1975, Làm ruộng

19/01/2008 Không Không Kinh, không Không Không

089208003690

Nguyễn Hoàng Hùng Đang học 12 Ấp Tân Thành, xã Núi Cấm Trung Nông 11/12 Nguyễn Hoàng Em,1985, Làm ruộng

Không xã Tri Tôn Ấp Tân Thành, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Huỳnh Thị Phượng, 1986, Làm ruộng

12/6/2007 Không Không Kinh, Hoà Hảo Không Không

089207007874

Đặng Phước Toàn Đang học 12 Tổ 5, ấp Tân Thành, xã Núi Cấm Trung nông 11/12 Đặng Văn Khoa, 1973, Làm ruộng

Không xã Tri Tôn Tổ 5, ấp Tân Thành, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Nguyễn Tuyết Mai, 1977, Làm ruộng

20/10/2008 Không Không Kinh, không Không Không

089208004144

Nguyễn Trung Chánh Sinh viên Ấp Tân Thành, xã Núi Cấm Trung Nông 12/12 Nguyễn Trung Thông,1982, Làm ruộng

Không ĐH TP.HCM Ấp Tân Thành, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Hứa Thị Kim Thoa,1982, Làm ruộng

20/11/2004 Không Không Kinh, Hoà Hảo Đoàn viên Không

089204000749

Thiều Thanh Tính Sinh viên Ấp Tân Thành, xã Núi Cấm Trung Nông 12/12 Thiều Thanh Tuấn, 1979,Làm ruộng

Không ĐH TP.HCM Ấp Tân Thành, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Lê Thị Kim Anh, 1982, buôn bán

1/9/2004 Không Không Kinh, Hoà Hảo Đoàn viên Không

089204015439

Lê Trọng Bình Sinh viên Ấp Tân Thành, xã Núi Cấm Trung Nông 12/12 Lê Trọng Hữu,1983, tài xế

Không ĐH TP.HCM Ấp Tân Thành, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Phạm Thị Thi,1987 , nội trợ

27/6/2004 Không Không Kinh, Hoà Hảo Đoàn viên Không

089205003545
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Họ, chữ đệm tên khai sinh - Nghề nghiệp
- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân

- Thành phần gia 

đình

- Trình độ văn 

hóa, CMKT
- Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng - Nơi làm việc - Nơi ở hiện nay của bản thân
- Thành phần bản 

thân
- Ngoại ngữ - Họ tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh
- Nhóm, ngạch,

 bậc lương
- Nơi làm việc( nếu có)

- Dân tộc,

tôn giáo
- Đảng, đoàn

- Họ và tên vợ (chồng), năm sinh,

nghề nghiệp

Số thẻ căn cước

Số 

TT

Lý do tạm hoãn gọi 

nhập ngũ

Võ Lê Trung Tín Sinh viên Tổ 10, Ấp Tân Thành, xã Núi Cấm Trung Nông 12/12 Võ Văn Phước,1979, rửa xe

Không CĐ Cần Thơ Tổ 10, Ấp Tân Thành, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Lê Thị Diễm Trang, 1979, buôn bán

7/9/2005 Không Không Kinh, Hoà Hảo Đoàn viên Không

089205001104

Võ Minh Toàn Sinh viên Ấp Tân Thành, xã Núi Cấm Trung Nông 12/12 Võ Hùng Cường, 1978, làm ruộng

Không ĐH TP.HCM Ấp Tân Thành, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Huỳnh Thị Trang,1979,  làm ruộng

30/10/2005 Không Không Kinh, Hoà Hảo Đoàn viên Không

089205004252

Nguyễn Trọng Toàn Sinh viên Ấp Tân Thành, xã Núi Cấm Trung Nông 12/12 Nguyễn Ngọc Sơn,1977, làm ruộng

Không ĐH Cần Thơ Ấp Tân Thành, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Lê Thị Hà, 1980, làm ruộng

10/10/2005 Không Không Kinh, Hoà Hảo Đoàn viên Không

089205002070

Võ Quốc An Sinh viên Ấp Tân Thành, xã Núi Cấm Trung Nông 12/12 Võ Hoàng Minh,1978, làm ruộng

Không ĐH Cần Thơ Ấp Tân Thành, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Bùi Thị Trang,1976, làm ruộng

1/10/2005 Không Không Kinh, Hoà Hảo Đoàn viên Không

089205004335

Nguyễn Nhật Thống Sinh viên Ấp Tân Thành, xã Núi Cấm Trung Nông 12/12 Nguyễn Văn Phò,1972, làm ruộng

Không ĐH Trà Vinh Ấp Tân Thành, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Phạm Thị Diễm Trang, 1978, bán cà phê

14/5/2006 Không Không Kinh, Hoà Hảo Đoàn viên Không

089206003900

Nguyễn Hữu Điền Sinh viên Ấp Tân Thành, xã Núi Cấm Trung Nông 12/12 Nguyễn Trung Thông,1982, Làm ruộng

Không CĐ TP.HCM Ấp Tân Thành, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Hứa Thị Kim Thoa, 1982,Làm ruộng

17/4/2006 Không Không Kinh, Hoà Hảo Đoàn viên Không

089206003764

Lê Hoàng Vinh Sinh viên Ấp Tân Thành, xã Núi Cấm Trung Nông 12/12 Lê Hoàng Linh,1978, làm ruộng

Không CĐ TP.HCM Ấp Tân Thành, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Lê Thị Kim Thoa,1980, làm ruộng

2/1/2006 Không Không Kinh, Hoà Hảo Đoàn viên Không

089206001458

Lê Minh Chiến Sinh viên Ấp Tân Thành, xã Núi Cấm Trung Nông 12/12 Lê Hoàng Phi,1980, làm ruộng

Không ĐH TP.HCM Ấp Tân Thành, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Bích Phương,1985, làm ruộng

10/12/2006 Không Không Kinh, Hoà Hảo Đoàn viên Không

089206001278
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Họ, chữ đệm tên khai sinh - Nghề nghiệp
- Nơi thường trú của gia đình; 
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thân
- Ngoại ngữ - Họ tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh
- Nhóm, ngạch,

 bậc lương
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Lý do tạm hoãn gọi 

nhập ngũ

Phạm Thái Toàn Sinh viên Tổ 8, Ấp Tân Thành, xã Núi Cấm Trung Nông 12/12 Phạm Thanh Tiền,1978 làm ruộng

Không ĐH Cần Thơ Tổ 8, Ấp Tân Thành, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Lê Thị Kim Loan, 1983,làm ruộng

20/1/2007 Không Không Kinh, Hoà Hảo Đoàn viên Không

089207000675

Thiều Khắc Lâm Sinh viên Ấp Tân Thành, xã Núi Cấm Trung Nông 12/12 Thiều Thanh Hải,1977, làm ruộng

Không ĐH TP.HCM Ấp Tân Thành, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Huỳnh Thị Bích,1978, làm ruộng

13/09/2007 Không Không Kinh, Hoà Hảo Đoàn viên Không

089207022340

Nguyễn Hoàng Kha Sinh viên Ấp Tân Thành, xã Núi Cấm Trung Nông 12/12 Nguyễn Trung Khanh,1985, làm ruộng

Không ĐH Cảnh sát Ấp Tân Thành, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Thu,1986, làm ruộng

21/2/2007 Không Không Kinh, Hoà Hảo Đoàn viên Không

089207000678

Phan Đào Bảo Minh Sinh viên Ấp Tân Thành, xã Núi Cấm Trung Nông 12/12 Phan Văn Lẻ,1982, làm ruộng

Không ĐH TP.HCM Ấp Tân Thành, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Đào Thị Ngọc Diễm,1985, làm ruộng

6/7/2007 Không Không Kinh, Hoà Hảo Đoàn viên Không

089207014688

Nguyễn Hữu Phát Sinh viên Ấp Tân Thành, xã Núi Cấm Trung Nông 12/12 Nguyễn Chế Linh, 1976,làm ruộng

Không CĐ Cần Thơ Ấp Tân Thành, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Trương Thị Ngọc Bích,1978, làm ruộng

15/3/2007 Không Không Kinh, Hoà Hảo Đoàn viên Không

089207000677

Lê Hoàng Quý Sinh viên Tổ 10, Ấp Tân Thành, xã Núi Cấm Trung Nông 12/12 Lê Văn Thiệp, 1975, Cán bộ ấp

Không ĐH Cần Thơ Tổ 10, Ấp Tân Thành, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Diễm Thúy, 1977, NV Y tế

28/5/2007 Không Không Kinh, Hoà Hảo Đoàn viên Không

089207006636

Lê Trung Tiến Sinh viên Ấp Tân Thành, xã Núi Cấm Trung Nông 12/12 Lê Văn Bình, 1973,làm ruộng

Không ĐH TP.HCM Ấp Tân Thành, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Huỳnh Thị Ửng,1976, làm ruộng

09/05/2007 Không Không Kinh, Hoà Hảo Đoàn viên Không

089207011249

Nguyễn Minh Thái Sinh viên Ấp Tân Thành, xã Núi Cấm Trung Nông 12/12 Nguyễn Thanh Thể,1977, làm ruộng

Không ĐH Cần Thơ Ấp Tân Thành, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Kim Ba,1981, làm ruộng

12/10/2007 Không Không Kinh, Hoà Hảo Đoàn viên Không

089207011380
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Họ, chữ đệm tên khai sinh - Nghề nghiệp
- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân

- Thành phần gia 

đình

- Trình độ văn 

hóa, CMKT
- Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng - Nơi làm việc - Nơi ở hiện nay của bản thân
- Thành phần bản 

thân
- Ngoại ngữ - Họ tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh
- Nhóm, ngạch,

 bậc lương
- Nơi làm việc( nếu có)

- Dân tộc,

tôn giáo
- Đảng, đoàn

- Họ và tên vợ (chồng), năm sinh,

nghề nghiệp

Số thẻ căn cước

Số 

TT

Lý do tạm hoãn gọi 

nhập ngũ

Nguyễn Đăng Khôi Sinh viên Tổ 2, ấp Tân Thành, xã Núi Cấm Trung nông 12/12 Nguyễn Văn Tuấn, 1981, làm ruộng

Không ĐH Đà Lạt Tổ 2, ấp Tân Thành, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Lê Thị Ngọc Yến,  1983, làm ruộng

19/04/2008 Không Không Kinh, không Đoàn viên Không

089208020495

La Bá Trung Sinh viên Tổ 5, ấp Tân Thành, xã Núi Cấm Trung nông 12/12 La Văn Bá (chết)

Không ĐH An Giang Tổ 5, ấp Tân Thành, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Bạch Tuyết, 1973, làm ruộng

26/08/2008 Không Không Kinh, không Đoàn viên Không

089208008679

Võ Đông Thành Sinh viên Tổ 5, ấp Tân Thành, xã Núi Cấm Trung nông 12/12 Võ Quốc Việt, 1983, làm ruộng

Không CĐ Cần Thơ Tổ 5, ấp Tân Thành, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Ngọc Yến, 1989, làm ruộng

19/05/2008 Không Không Kinh, không Đoàn viên Không

089208020554

Lê Thế Hiển Sinh viên Tổ 8, ấp Tân Thành, xã Núi Cấm Trung nông 12/12 Lê Hoàng Linh, 1980, làm ruộng

Không ĐH Cần Thơ Tổ 8, ấp Tân Thành, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Lê Thị Kim Thoa, 1980, làm ruộng

11/02/2008 Không Không Kinh, không Đoàn viên Không

089208021913

Nguyễn Ngọc Hiển Sinh viên Tổ 8, ấp Tân Thành, xã Núi Cấm Trung nông 12/12 Nguyễn Thanh Tân, 1979, làm ruộng

Không ĐH Cần Thơ Tổ 8, ấp Tân Thành, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Diệu, 1982, làm ruộng

05/01/2008 Không Không Kinh, không Đoàn viên Không

089208010581

Nguyễn Tấn Đạt Sinh viên Tổ 12, ấp Tân Thành, xã Núi Cấm Trung nông 12/12 Nguyễn Hồng Kiên, 1979, làm ruộng

Không ĐH TP.HCM Tổ 12, ấp Tân Thành, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Trần Thị Kim Thoa, 1983, làm ruộng

29/11/2008 Không Không Kinh, không Đoàn viên Không

089208020560

Bùi Minh Phú Sinh viên Ấp Tân Thành, xã Núi Cấm Trung nông 12/12 Bùi Văn Thanh, 1977,làm ruộng

Không CĐ TP.HCM Ấp Tân Thành, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Nguyễn Ánh Kiều, 1980, làm ruộng

09/11/2008 Không Không Kinh, không Đoàn viên Không

089208000132

Trần Xuân Đăng Sinh viên Ấp Tân Thành, xã Núi Cấm Trung Nông 12/12 Trần Văn Xuân,  1981, làm ruộng

Không ĐH Cảnh sát Ấp Tân Thành, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Tô Thị Thùy Trang, 1984, làm ruộng

16/5/2006 Không Không Kinh, Hoà Hảo Đoàn viên Không

089206003946
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Họ, chữ đệm tên khai sinh - Nghề nghiệp
- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân

- Thành phần gia 

đình

- Trình độ văn 

hóa, CMKT
- Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp
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Ngày, tháng, năm sinh
- Nhóm, ngạch,

 bậc lương
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Lý do tạm hoãn gọi 

nhập ngũ

Trịnh Công Sơn Sinh viên Ấp Tân Thành, xã Núi Cấm Trung Nông 12/12 Trịnh Văn Dẽo, 1978, làm ruộng

Không FPT TP.HCM Ấp Tân Thành, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Văn Thị Mỹ Châu, 1980, làm ruộng

12/1/2006 Không Không Kinh, Hoà Hảo Đoàn viên Không

089206001453

Lê Minh Ngà Sinh viên Ấp Thiên Tuế, xã Núi Cấm Trung Nông 12/12 Lê Văn Giang, 1974, làm rẫy

Không ĐH Cần Thơ Ấp Thiên Tuế, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Phạm Thị Lệ Thanh, 1970, nội trợ

12/4/2005 Không Không Kinh, Phật Đoàn viên Không

089205016253

Thái Lâm Trường Sinh viên Ấp Thiên Tuế, xã Núi Cấm Trung Nông 12/12 Thái Thành Lâm, 1974, chạy xe ôm

Không ĐH An Giang Ấp Thiên Tuế, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Không

 28/4/2005 Không không Kinh, Phật Đoàn viên Không

095074000679

Trần Nguyễn Đăng Khoa Sinh viên Ấp Thiên Tuế, xã Núi Cấm Trung Nông 12/12 Trần Văn Hóa, 1961, làm rẫy

Không TP. HCM Ấp Thiên Tuế, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Thanh Nhi, 1964, nội trợ

04/04/2005  không TP. HCM Kinh, Phật Đoàn viên không

089205012608

Nguyễn Thành Danh Sinh viên Ấp Thiên Tuế, xã Núi Cấm Trung Nông 12/12 Nguyễn Thanh Tùng, 1974, làm rẫy

Không TP. HCM Ấp Thiên Tuế, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Kiều Tiên, 1981, làm rẫy

28/02/2006 không TP. HCM Kinh, Phật Đoàn viên không

089206002672

Hồ Minh Thành Sinh viên Ấp Thiên Tuế, xã Núi Cấm Trung Nông 12/12 Hồ Văn Trung, 1979, làm rẫy

Không ĐH Miền Tây Ấp Thiên Tuế, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Phạm Thị Thùy Dương , 1980, nội trợ

20/11/2007 không Không Kinh, không Đoàn viên không

089207006644

Bùi Văn Thạo Sinh viên Ấp Thiên Tuế, xã Núi Cấm Trung Nông 12/12 Bùi Văn Vui , 1982, chạy xe ôm

Không TP. HCM Ấp Thiên Tuế, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Phan Thị Ngọc Hà, 1991, nội trợ

11/12/2007 không TP. HCM Kinh, không Đoàn viên không

089207019803

Phan Tuấn Sang Học sinh Tổ 2, ấp Thiên Tuế, xã Núi Cấm Trung nông 12/12 Phan Văn Nhen, 1983, làm rẫy

Không xã Tri Tôn Tổ 2, ấp Thiên Tuế, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Trần Thị Thuý Hằng, 1985, làm rẫy

12/4/2008 Không xã Tri Tôn Kinh, không Đoàn viên không

089208016755
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nhập ngũ

Trần Hữu Trí Sinh viên Tổ 4, ấp Thiên Tuế, xã Núi Cấm Trung nông 12/12 Trần Quốc Thắng, 1980, Làm rẫy

Không TP. HCM Tổ 4, ấp Thiên Tuế, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Bích Hạnh, 1981, Làm rẫy

02/01/2008 Không Không Kinh, không Đoàn viên Không

089208002050

Huỳnh Nguyễn Hải Duy Sinh viên Tổ 7, ấp Thiên Tuế, xã Núi Cấm Trung nông 12/12 Huỳnh Tấn Hải, 1970, tài xế

Không ĐH Vĩnh Long Tổ 7, ấp Thiên Tuế, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Ánh Ngọc, 1978, buôn bán

03/02/2008 Không Không Kinh, không Đoàn viên Không

089208006091

Nguyễn Văn Tín Sinh viên Ấp Thiên Tuế, xã Núi Cấm Trung Nông 12/12 Nguyễn Văn Cu, 1970, làm rẫy

Không ĐH Cần Thơ Ấp Thiên Tuế, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Thu Hồng, 1974, nội trợ

1/10/2004 không không Kinh, Phật Đoàn viên không

089204000817

Nguyễn Tuấn Đạt Sinh viên Ấp Thiên Tuế, xã Núi Cấm Trung Nông 12/12 Nguyễn Tấn Thừa, 1979, chạy xe ôm

Không ĐH An Giang Ấp Thiên Tuế, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Nguyễn Hữu Chừa, 1985, nội trợ

01/01/2005  không không Kinh, Phật Đoàn viên không

089205002629

Nguyễn Hoàng Minh Sinh viên Ấp Thiên Tuế, xã Núi Cấm Trung nông 12/12 Nguyễn Văn Mừng, 1982, làm rẫy

Không ĐH An Giang Ấp Thiên Tuế, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Võ Thị Hiền, 1988, làm rẫy

11/11/2008 Không Không Kinh, không Đoàn viên Không

089208016136

Nguyễn Trí Hào Sinh viên Ấp Vồ Đầu, xã Núi Cấm Trung Nông 12/12 Không

Không TP. HCM Ấp Vồ Đầu, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Huỳnh Thị Ngọc Chân, 1984, làm thuê

9/12/2004 không không Kinh, Phật Đoàn viên không

089204019498

Nguyễn Huỳnh Tiểu Bảo Sinh viên Ấp Vồ Đầu, xã Núi Cấm Trung Nông 12/12 Nguyễn Văn Lợi, 1970, làm ruộng

Không ĐH An Giang Ấp Vồ Đầu, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Huỳnh Thị Châu, 1973, làm ruộng

10/9/2005 Không Không Kinh, Phật Đoàn viên Không

089205018376

Trần Trọng Trí Sinh viên Ấp Vồ Đầu, xã Núi Cấm Trung Nông 12/12 không

Không ĐH Cần Thơ Ấp Vồ Đầu, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Hằng, 1986, làm thuê

07/09/2006 không không Kinh, Phật Đoàn viên không

089206002728

160

161

162

163

164

165

166

167

Điểm g khoản 1 

Điều 41 Luật 

NVQS năm 2015

Điểm g khoản 1 

Điều 41 Luật 

NVQS năm 2015

Điểm g khoản 1 

Điều 41 Luật 

NVQS năm 2015

Điểm g khoản 1 

Điều 41 Luật 

NVQS năm 2015

Điểm g khoản 1 

Điều 41 Luật 

NVQS năm 2015

Điểm g khoản 1 

Điều 41 Luật 

NVQS năm 2015

Điểm g khoản 1 

Điều 41 Luật 

NVQS năm 2015

Điểm g khoản 1 

Điều 41 Luật 

NVQS năm 2015

Page 21



Họ, chữ đệm tên khai sinh - Nghề nghiệp
- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân

- Thành phần gia 

đình

- Trình độ văn 

hóa, CMKT
- Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng - Nơi làm việc - Nơi ở hiện nay của bản thân
- Thành phần bản 

thân
- Ngoại ngữ - Họ tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh
- Nhóm, ngạch,

 bậc lương
- Nơi làm việc( nếu có)

- Dân tộc,

tôn giáo
- Đảng, đoàn

- Họ và tên vợ (chồng), năm sinh,

nghề nghiệp

Số thẻ căn cước

Số 

TT

Lý do tạm hoãn gọi 

nhập ngũ

Nguyễn Thành Công Sinh viên Tổ 2, Ấp Vồ Đầu, xã Núi Cấm Trung Nông 12/12 Nguyễn Thành Được, 1974, xe ôm

Không ĐH YERSIN Tổ 2, ấp Vồ Đầu, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Nguyễn Hồng Nhung, 1978, xe ôm

14/10/2007 Không Không Kinh, không Đoàn viên Không

089207014778

Huỳnh Kỳ Thành Danh Sinh viên Tổ 5, Ấp Vồ Đầu, xã Núi Cấm Trung Nông 12/12 Huỳnh Minh Thành, 1983, làm thuê

Không TP.HCM Tổ 5, ấp Vồ Đầu, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Kỳ Lê Hương Giang, 1982, làm thuê

27/1/2007 Không Không Kinh, không Đoàn viên Không

089207015690

Trịnh Huy Hùng Học sinh Tổ  6, ấp Vồ Đầu, xã Núi Cấm Trung nông 12/12 Trịnh Bình Dương, 1981, trưởng ấp

Không Tri Tôn Tổ  6, ấp Vồ Đầu, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Trần Thị Lài, 1985, làm rẫy

05/7/2008 Không Không Kinh, không Đoàn viên Không

089208003092

Hà Thế Quốc Sinh viên Ấp Vồ Đầu, xã Núi Cấm Trung nông 12/12 Hà Bảo Hùng, 1974, làm rẫy

Không Đại học Ấp Vồ Đầu, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Lịa, 1974, làm rẫy

2/12/2002 không không Kinh, không Đoàn viên không

089202001458

Chau Nam Làm thuê Ấp An Hòa, xã Núi Cấm Trung Nông 5/12 Chau Sóc Khunh, 1980, làm ruộng

Không Tại địa phương Ấp An Hòa, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Nèang Sonh, 1975, làm ruộng

7/10/2002 Không Không Khmer, Phật Không Không

089202001460

Chau Sa Ry Làm thuê Ấp An Hòa, xã Núi Cấm Trung Nông 4/12 Chau Si Sáth, 1970, làm ruộng

Không Tại địa phương Ấp An Hòa, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Néang Sa Vang, 1970, làm ruộng

01/04/2002 Không Không Khmer, Phật Không Không

089202020683

Chau Sa Rươnl Làm thuê Ấp An Hòa, xã Núi Cấm Trung Nông 6/12 Chau Rinh, 1971, làm ruộng

Không Tại địa phương Ấp An Hòa, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Neang Nhung, 1963, nội trợ

08/5/2004 Không Không Khmer, Phật Không Không

089204012059

Phan Hữu Long Làm thuê Ấp An Hòa, xã Núi Cấm Trung Nông 7/12 Phan Thế Ngọc, 1965, làm ruộng

Không Tại địa phương Ấp An Hòa, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Lê Thị Kim Hoanh, 1971, nội trợ

8/6/2004 Không Không Kinh, Phật Không Không

089204003164
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Họ, chữ đệm tên khai sinh - Nghề nghiệp
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nhập ngũ

Chau Tiếp Làm thuê Ấp An Hòa, xã Núi Cấm Trung Nông 6/12 Chau Tum, 1990, làm ruộng

Không Tại địa phương Ấp An Hòa, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Neang Mum, 1989, làm ruộng

29/11/2004 Không Không Khmer, Phật Không Không

089204002196

Chau Sóc Hên Làm thuê Ấp An Hòa, xã Núi Cấm Trung Nông 7/12 Chau Honl, 1984, làm ruộng

Không Tại địa phương Ấp An Hòa, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Neang Donh, 1982, làm ruộng

12/5/2004 Không Không Khmer, Phật Không Không

089204002196

Chau Tinh Làm thuê Ấp An Hòa, xã Núi Cấm Trung Nông 6/12 Chau Um, 1985,   làm thuê

Không Tại địa phương Ấp An Hòa, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Néang Sa Rết, 1988, làm thuê

5/1/2005 Không Không Khmer, Phật Không Không

089205013478

Chau Nắck Làm thuê Ấp An Hòa, xã Núi Cấm Trung Nông 5/12 Chau Nươn, 1982, làm ruộng

Không Tại địa phương Ấp An Hòa, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Neang Cherép, 1988, làm thuê

13/01/2005 Không Không Khmer, Phật Không Không

089205002613

Vũ Lê Thanh Sang Làm thuê Ấp An Hòa, xã Núi Cấm Trung Nông 7/12 Vũ Văn Thanh, 1974, làm ruộng

Không Tại địa phương Ấp An Hòa, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Lê Thị Thanh Thúy, 1977, nội trợ

21/9/2005 Không Không Kinh, Phật Không Không

089205022251

Võ Văn Nhân Làm thuê Tổ 3, Ấp An Hòa, xã Núi Cấm Trung Nông 6/12 Võ Văn Nghĩa, 1981, làm thuê

Không TP.HCM Tổ 3, Ấp An Hòa, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Xanh, 1984, làm thuê

11/08/2005 Không Không Kinh, phật Không Không

089205002621

Chau Nha Làm thuê Tổ 6, Ấp An Hòa, xã Núi Cấm Trung Nông 6/12 Chau Nươnl, 1970, làm thuê

Không TP.HCM Tổ 6, Ấp An Hòa, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Neang Dan, 1972, làm thuê

04/04/2005  Không Không Khmer, Phật Không Không

089205003450

Chau Noi Làm thuê Ấp An Hòa, xã Núi Cấm Trung Nông 6/12 Chau Ương, 1974, làm ruộng

Không Tại địa phương Ấp An Hòa, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Neáng Sóc Ni, 1974, làm ruộng

26/05/2006 Không Không Khmer, Phật Không Không

089206003721
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Họ, chữ đệm tên khai sinh - Nghề nghiệp
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Lý do tạm hoãn gọi 
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Chau Tum Làm thuê Ấp An Hòa, xã Núi Cấm Trung Nông 5/12 Chau Um, 1985,   làm thuê

Không Tại địa phương Ấp An Hòa, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Neàng Sa Rết, 1988, làm thuê

02/01/2006 Không Không Khmer, Phật Không Không

089206007523

Chau Phiếk Ka Đây Làm thuê Ấp An Hòa, xã Núi Cấm Trung Nông 7/12 Chau Mi Run, 1982, làm ruộng

Không Tại địa phương Ấp An Hòa, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Đào Thị Điệp, 1986, làm ruộng

13/7/2007 Không Không Khmer, không Không Không

089207012150

Đoàn Văn Ninh Làm thuê Ấp An Hòa, xã Núi Cấm Trung Nông 5/12 Đoàn Văn Đạt, 1975, làm ruộng

Không Tại địa phương Ấp An Hòa, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Tuyết, 1976, nội trợ

25/9/2007 Không Không Kinh, không Không Không

089207021857

Thiều Văn Nhứt Làm thuê Tổ 1, ấp An Hoà, xã Núi Cấm Trung nông 6/12 Thiều Văn Chiến, 1977, làm thuê

Không Tây Ninh Tổ 1, ấp An Hoà, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Huỳnh Thị Hằng, 1978, làm thuê

13/09/2008 Không Không Kinh, không Không Không

089208000327

Huỳnh Ngọc Trọng Làm ruộng Tổ  2, ấp An Hoà, xã Núi Cấm Trung nông 4/12 Đào Ngọc Mẫn, 1977, làm ruộng

Không Tại địa phương Tổ  2, ấp An Hoà, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Huỳnh Thị Thanh Nguyệt, 1979, làm ruộng

14/8/2008 Không Không Kinh, không Không Không

089208006254

Chau Vi Na Làm thuê Tổ 8, ấp An Hoà, xã Núi Cấm Trung nông 7/12 Chau Che Cas (chết)

Không TP.HCM Tổ 8, ấp An Hoà, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Neàng Sa Rết, 1984, làm thuê

10/01/2008 Không TP.HCM Khmer, không Không Không

089208010204

Chau Sóc Pha Ni Làm thuê Tổ 10, ấp An Hoà, xã Núi Cấm Trung nông 7/12 Chau Chum, 1980, làm thuê

Không TP.HCM Tổ 10, ấp An Hoà, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Neàng Sa Rươn, 1982, làm thuê

15/05/2008 Không TP.HCM Khmer, không Không Không

089208009451

Chau Sô Na Làm ruộng Tổ 11, ấp An Hoà, xã Núi Cấm Trung nông 7/12 Chau Sách, 1982, làm ruộng

Không Tại địa phương Tổ 11, ấp An Hoà, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Neàng Sa Ranl, 1984,  làm ruộng

01/07/2008 Không Không Khmer, không Không Không

089208005633
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Họ, chữ đệm tên khai sinh - Nghề nghiệp
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Chau Si Na Làm thuê Ấp An Lợi, xã Núi Cấm Trung Nông 4/12 Chau My, 1976, làm ruộng

Không Tại địa phương Ấp An Lợi, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Neang Ka Nây, 1979, làm ruộng

01/02/2003 Không Không Khmer, Phật Không Không

089203010365

Chau Ny Làm ruộng Ấp An Lợi, xã Núi Cấm Trung Nông 5/12 Chau Lương,  1972,làm thuê

Không Tại địa phương Ấp An Lợi, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Neáng Thương,  1970, nội trợ

1/11/2003 Không Không Khmer, Phật Không Không

089203009403

Chau Sóc Khiêu Làm thuê Tổ 4, Ấp An Lợi, xã Núi Cấm Trung Nông 7/12 Chau Som Ron, 1973, Làm thuê

Không Tại địa phương Tổ 4, ấp An Lợi, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Neáng Dăm, 1975, Làm thuê

4/5/2003 Không Không Khmer, Phật Không Không

089203012525

Chau Vúth Làm thuê Tổ 7, Ấp An Lợi, xã Núi Cấm Trung Nông 7/12 Chau Chanh, 1981, làm thuê

Không Đồng Nai Tổ 7, ấp An Lợi, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Neáng Sóc Đa (chết)

10/12/2003 Không Đồng Nai Khmer, Phật Không Không

089203016017

Bùi Văn Luân Làm thuê Ấp An Lợi, xã Núi Cấm Trung Nông 6/12 Bùi Văn Phước, 1977, buôn bán

Không Tại địa phương Ấp An Lợi, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Lê Thị Tiền, 1983, buôn bán

2/10/2003 Không Không Kinh, Phật Không Không

089203015937

Chau Si Dath Làm ruộng Ấp An Lợi, xã Núi Cấm Trung Nông 7/12 Chau Dương, 1986, làm ruộng

Không Tại địa phương Ấp An Lợi, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Neang Seng, 1985, làm thuê

20/11/2005 Không Không Khmer, Phật Không Không

089205010669

Chau Phi Rôm Làm thuê Ấp An Lợi, xã Núi Cấm Trung Nông 2/12 Chau Chương, 1986, làm thuê

Không Tại địa phương Ấp An Lợi, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Neang Cô Lane, 1987, hớt tóc

13/03/2005 Không Không Khmer, Phật Không Không

089205003446

Chau Đê Quích Làm thuê Tổ 5, Ấp An Lợi, xã Núi Cấm Trung Nông 6/12 Chau Sung, 1978, làm ruộng

Không Đồng Nai Tổ 5, ấp An Lợi, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Neang Im, 1970, làm ruộng

21/03/2006 Không Không Khmer, Phật Không Không

089206003718
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Chau Vanh Na Làm ruộng Ấp An Lợi, xã Núi Cấm Trung Nông 5/12  Không

Không Tại địa phương Ấp An Lợi, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Neàng The, 1985, làm thuê

07/09/2006 Không Không Khmer, Phật Không Không

08920611544

Chau Ek Làm thuê Ấp An Lợi, xã Núi Cấm Trung Nông 6/12 Chau Seng, 1969 buôn bán

Không Tại địa phương Ấp An Lợi, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Neàng Chanh Tha, 1969, buôn bán

08/11/2006 Không Không Khmer, Phật Không Không

089206011630

Chau Roth Thany Làm thuê Ấp An Lợi, xã Núi Cấm Trung Nông 4/12 Không

Không Tại địa phương Ấp An Lợi, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Neàng Som An, 1983, buôn bán

29/04/2006 Không Không Khmer, Phật Không Không

089206012942

Chau Som Bách Làm ruộng Ấp An Lợi, xã Núi Cấm Trung Nông 5/12 Không

Không Tại địa phương Ấp An Lợi, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không  Neàng Dương, 1970, làm thuê

01/03/2006 Không Không Khmer, Phật Không Không

089206006397

Chau Phia Rôm Làm thuê Ấp An Lợi, xã Núi Cấm Trung Nông 4/12 Chau Chương, 1986, làm thuê

Không Tại địa phương Ấp An Lợi, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Không

02/03/2006 Không Không Khmer, Phật Không Không

089206010806

Chau Ra Vuch Làm ruộng Ấp An Lợi, xã Núi Cấm Trung Nông 1/12  Không

Không Tại địa phương Ấp An Lợi, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Neang Chanh Tích, 1983, làm thuê

31/07/2006 Không Không Khmer, Phật Không Không

089206000043

Chau Vanh Na Làm ruộng Ấp An Lợi, xã Núi Cấm Trung Nông 7/12 Chau Sro Nos, 1983, làm ruộng

Không Tại địa phương Ấp An Lợi, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Neàng Kên, 1984, buôn bán

13/03/2006 Không Không Khmer, Phật Không Không

089206012976

Chau Phi Na Làm ruộng Ấp An Lợi, xã Núi Cấm Trung Nông 1/12 Chau Phươnl, 1981, buôn bán

Không Tại địa phương Ấp An Lợi, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Neàng Đa Ra, 1984, làm thuê

09/12/2006 Không Không Khmer, Phật Không Không

089206004898
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Chau Chiếk Làm ruộng Ấp An Lợi, xã Núi Cấm Trung Nông 7/12 Chau Sol, 1979, làm ruộng

Không Tại địa phương Ấp An Lợi, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Neàng Dốth, 1973, buôn bán

9/8/2007  Không Không Khmer, không Không Không

089207021564

Chau Chanh Thinl Làm thuê Ấp An Lợi, xã Núi Cấm Trung Nông 5/12 không

Không Tại địa phương Ấp An Lợi, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Neàng Chanh Ni, 1987, buôn bán

3/3/2007 Không Không Khmer, không Không Không

089207008139

Chau Kon Làm thuê Tổ 3, ấp An Lợi, xã Núi Cấm Trung nông 6/12 Chau Kên, 1978, làm thuê

Không Tại địa phương Tổ 3, ấp An Lợi, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Neàng Sa Na, 1981, làm thuê

10/10/2008 Không Không Khmer, không Không Không

089208019484

Chau Pha Vin Tu tại Láng Cháy Tổ 4, ấp An Lợi, xã Núi Cấm Trung nông 6/12 Chau Đốc, 1979, làm thuê

Không Chùa Sway Ta Som Tổ 4, ấp An Lợi, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Neàng Quanh, 1979, làm thuê

03/12/2008 Không Không Khmer, không Không Không

089208020094

Chau Bun Nit Làm thuê Tổ 5, ấp An Lợi, xã Núi Cấm Trung nông 6/12 Chau Sro Nos, 1984, làm thuê

Không Đồng Nai Tổ 5, ấp An Lợi, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Neàng Kên, 1983, làm thuê

31/10/2008 Không Đồng Nai Khmer, không Không Không

089208010643

Chau Khonl Làm ruộng Tổ 5, ấp An Lợi, xã Núi Cấm Trung nông 6/12 Chau Sóc Kung, 1985, làm ruộng

Không Tại địa phương Tổ 5, ấp An Lợi, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Neàng Xiếp, 1983, làm ruộng

06/7/2008 Không Không Khmer, không Không Không

089208012458

Chau Vinl Làm thuê Tổ 8, ấp An Lợi, xã Núi Cấm Trung nông 7/12 Chau Vếth, 1987, làm thuê

Không Tại địa phương Tổ 8, ấp An Lợi, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Nèang Pho Ly, 1988, làm thuê

03/10/2008 Không Không Khmer, không Không Không

089208022102

Chau Mít Làm thuê Tổ 8, ấp An Lợi, xã Núi Cấm Trung nông 6/12 Chau Monl, 1988, làm ruộng

Không Đồng Nai Tổ 8, ấp An Lợi, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Neàng Buốt, 1986, làm thuê

20/10/2008 Không Đồng Nai Khmer, không Không Không

089208003293
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Họ, chữ đệm tên khai sinh - Nghề nghiệp
- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân

- Thành phần gia 

đình

- Trình độ văn 

hóa, CMKT
- Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng - Nơi làm việc - Nơi ở hiện nay của bản thân
- Thành phần bản 

thân
- Ngoại ngữ - Họ tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh
- Nhóm, ngạch,

 bậc lương
- Nơi làm việc( nếu có)

- Dân tộc,

tôn giáo
- Đảng, đoàn

- Họ và tên vợ (chồng), năm sinh,

nghề nghiệp

Số thẻ căn cước

Số 

TT

Lý do tạm hoãn gọi 

nhập ngũ

Phạm Văn Kiên Làm thuê Ấp An Lợi, xã Núi Cấm Trung Nông 6/12 Phạm Văn Cường, 1980, làm thuê

Không Tại địa phương Ấp An Lợi, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Phan Thị Thúy, 1987, buôn bán

4/4/2003 Không Không Kinh, Phật Không Không

089203013574

Trương Chí Hải Làm thuê Ấp An Lợi, xã Núi Cấm Trung Nông 5/12 Trương Thanh Qưới, 1976, làm thuê

Không Tại địa phương Ấp An Lợi, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Không

18/11/2003 Không Không Kinh, Phật Không Không

089203009193

Lê Văn Bực Làm thuê Ấp An Lợi, xã Núi Cấm Trung Nông 5/12 Lê Văn Bờ, 1981, hớt tóc

Không Tại địa phương Ấp An Lợi, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Đoàn Thị Thùy Trang, 1983, buôn bán

20/5/2004 Không Không Kinh, Phật Không Không

089204017467

Nguyễn Văn Nhân Làm thuê Ấp An Lợi, xã Núi Cấm Trung Nông 5/12 Nguyễn Út Hiền, 1980, làm thuê

Không Tại địa phương Ấp An Lợi, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Huỳnh Thị Nhung, 1984, buôn bán

14/10/2004 Không Không Kinh, Phật Không Không

089204011012

Lê Văn Vũ Làm thuê Ấp An Lợi, xã Núi Cấm Trung Nông 7/12 Lê Văn Cường, 1983, làm thuê

Không Tại địa phương Ấp An Lợi, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Lê Thị Trinh, 1984, buôn bán 

15/6/2004 không không Kinh, Phật Không không

089204016969

Phan Thành Trí Làm thuê Ấp An Lợi, xã Núi Cấm Trung Nông 3/12 Phan Văn Ân, 1966, làm thuê

Không Tại địa phương Ấp An Lợi, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Nguyễn Hữu Nhiễu, 1978, làm ruộng

24/7/2005 Không Không Kinh, Phật Không Không

089205019304

Nguyễn Văn Sang Làm thuê Ấp An Lợi, xã Núi Cấm Trung Nông 4/12 Nguyễn Văn Tuốt, 1981, làm thuê

Không Tại địa phương Ấp An Lợi, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Không 

22/3/2005 Không Không Kinh, Phật Không Không

089205012077

Nguyễn Duy Đức Làm thuê Ấp An Lợi, xã Núi Cấm Trung Nông 7/12 Nguyễn Văn Đen, 1981, buôn bán

Không Tại địa phương Ấp An Lợi, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Trương Thị Bích Ly, 1981, làm thuê

07/08/2006 Không Không Kinh, Phật Không Không

089206003634
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Họ, chữ đệm tên khai sinh - Nghề nghiệp
- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân

- Thành phần gia 

đình

- Trình độ văn 

hóa, CMKT
- Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng - Nơi làm việc - Nơi ở hiện nay của bản thân
- Thành phần bản 

thân
- Ngoại ngữ - Họ tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh
- Nhóm, ngạch,

 bậc lương
- Nơi làm việc( nếu có)

- Dân tộc,

tôn giáo
- Đảng, đoàn

- Họ và tên vợ (chồng), năm sinh,

nghề nghiệp

Số thẻ căn cước

Số 

TT

Lý do tạm hoãn gọi 

nhập ngũ

Nguyễn Văn Thiên Làm thuê Ấp An Lợi, xã Núi Cấm Trung Nông 5/12 Nguyễn Thanh Tiền, 1985, chạy xe ôm

Không Tại địa phương Ấp An Lợi, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Hằng, 1979, buôn bán

17/05/2006 Không Không Kinh, Phật Không Không

089206019515

Nguyễn Trọng Hữu Làm thuê Ấp An Lợi, xã Núi Cấm Trung Nông 5/12 Nguyễn Văn Đông, 1981, buôn bán

Không Tại địa phương Ấp An Lợi, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Lại Thị Tuyết Lan, 1986, làm thuê

01/02/2006 Không Không Kinh, Phật Không Không

089206007739

Nguyễn Minh Truyền Làm thuê Ấp An Lợi, xã Núi Cấm Trung Nông 4/12 Nguyễn Văn Đừng, 1984, làm ruộng

Không Tại địa phương Ấp An Lợi, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Hoàng Loan, 1985, buôn bán

24/11/2006 Không Không Kinh, Phật Không Không

089206003725

Trần Văn Ý Làm thuê Ấp An Lợi, xã Núi Cấm Trung Nông 5/12 Trần Văn Lùy, 1974, làm thuê

Không Tại địa phương Ấp An Lợi, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Thu Em, 1974, buôn bán

9/1/2007 Không Không Kinh, không Không Không

089207000446

Trân Hữu Khánh Làm thuê Ấp An Lợi, xã Núi Cấm Trung Nông 6/12 Trần Bá Duy, 1978, làm thuê

Không Tại địa phương Ấp An Lợi, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Đinh Thị Trang, 1981, làm thuê

17/03/2007 Không Không Kinh, không Không Không

089207022430

Phạm Minh Nhựt Làm thuê Ấp An Lợi, xã Núi Cấm Trung Nông 5/12 Phạm Thanh Phong, 1981, làm thuê

Không Tại địa phương Ấp An Lợi, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Trương Thị Thùy Dương, 1983, buôn bán

21/6/2007 Không Không Kinh, không Không Không

089207019141

Hứa Thành Đạt Làm thuê Ấp An Lợi, xã Núi Cấm Trung Nông 5/12 Hứa Thành Long, 1979, làm thuê

Không Tại địa phương Ấp An Lợi, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Không

 23/10/2007  Không Không Kinh, không Không Không

089207003189

Nguyễn Văn Đôi Làm thuê Ấp An Lợi, xã Núi Cấm Trung Nông 2/12 Không

Không Tại địa phương Ấp An Lợi, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Tấm, 1987, làm thuê

27/02/2007 Không Không Kinh, không Không Không

089207018959
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Họ, chữ đệm tên khai sinh - Nghề nghiệp
- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân

- Thành phần gia 

đình

- Trình độ văn 

hóa, CMKT
- Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng - Nơi làm việc - Nơi ở hiện nay của bản thân
- Thành phần bản 

thân
- Ngoại ngữ - Họ tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh
- Nhóm, ngạch,

 bậc lương
- Nơi làm việc( nếu có)

- Dân tộc,

tôn giáo
- Đảng, đoàn

- Họ và tên vợ (chồng), năm sinh,

nghề nghiệp

Số thẻ căn cước

Số 

TT

Lý do tạm hoãn gọi 

nhập ngũ

Nguyễn Văn Vũ Luân Chạy máy cắt Ấp An Lợi, xã Núi Cấm Trung Nông 7/12 Nguyễn Văn Thum, 1985 (chết)

Không Đồng Tháp Ấp An Lợi, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Mai Thị Thủy, 1983, Làm thuê

19/12/2004 Không Không Kinh, Phật Không Không

089204020280

Trần Tuấn Kha Học sửa xe Ấp An Lợi, xã Núi Cấm Trung nông 5/12 Trần Văn Tâm, 1980 (chết)

Không Tại địa phương Ấp An Lợi, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Ngọc Thanh, 1978, Làm thuê

24/08/2008 Không Không Kinh, không Không Không

089208006377

Huỳnh Văn Có Làm thuê Ấp An Lợi, xã Núi Cấm Trung nông 1/12 Huỳnh Thanh Vũ, 1981, Làm thuê

Không Tại địa phương Ấp An Lợi, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Trần Thị Hoà, 1983, Làm thuê

09/4/2008 Không Không Kinh, không Không Không

089208006330

Mai Văn Khang Làm ruộng Ấp An Lợi, xã Núi Cấm Trung nông 7/12 Mai Văn Chặc, 1990, buôn bán

Không Tại địa phương Ấp An Lợi, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Diễm Thuý, 1987, làm thuê

06/12/2008 Không Không Kinh, không Không Không

089208006119

Chau Săng Khunh Làm ruộng Ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Trung Nông 7/12 Chau Khương, 1982, làm thuê

Không Tại địa phương Ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Nèang Sa Ra, 1984, nội trợ

01/9/2002 Không Không Khmer, Phật Không Không

089202003118

Chau Rang Làm ruộng Ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Trung Nông 3/12 Chau Kim , 1972, làm ruộng

Không Tại địa phương Ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Nèang Sóc Phinh, 1980, nội trợ

01/01/2002 Không Không Khmer, Phật Không Không

089202001021

Chau Sóc Nê Làm ruộng Ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Trung Nông 7/12 Chau Ron, 1981,chạy xe ôm

Không Tại địa phương Ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Nèang Sóc Rây, 1981, nội trợ

15/2/2002 Không Không Khmer, Phật Không Không

089202000628

Chau Sóc Êm Làm ruộng Tổ 5, Ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Trung Nông 6/12 Chau Thean, 1966,  làm ruộng

Không Tại địa phương Tổ 5, Ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Neáng Sóc Khuôn, 1971,  làm ruộng

26/11/2003 Không Không Khmer, Phật Không Không

089203003556
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Họ, chữ đệm tên khai sinh - Nghề nghiệp
- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân

- Thành phần gia 

đình

- Trình độ văn 

hóa, CMKT
- Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng - Nơi làm việc - Nơi ở hiện nay của bản thân
- Thành phần bản 

thân
- Ngoại ngữ - Họ tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh
- Nhóm, ngạch,

 bậc lương
- Nơi làm việc( nếu có)

- Dân tộc,

tôn giáo
- Đảng, đoàn

- Họ và tên vợ (chồng), năm sinh,

nghề nghiệp

Số thẻ căn cước

Số 

TT

Lý do tạm hoãn gọi 

nhập ngũ

Nguyễn Văn Cần Làm thuê Tổ 6, Ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Trung Nông 6/12 Không

Không Đồng Nai Tổ 6, Ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Diệu Linh, 1982,  làm thuê

10/09/2004 Không Không Kinh, Phật Không Không

089204002182

Chau Son Sóc Be Làm ruộng Ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Trung Nông 6/12 Chau Son,1964, chạy xe ôm 

Không Tại địa phương Ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Neang Pho Ly, 1967, nội trợ

5/8/2004 Không Không Khmer, Phật Không Không

089204012873

Chau Sun Sênl  Làm ruộng Ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Trung Nông 5/12 Chau Sưa, 1974, tài xế

Không Tại địa phương Ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Neang Hữu Dên, 1982, làm thuê

13/10/2005 Không Không Khmer, Phật Không Không

089205011234

Chau Sun Sông  Làm ruộng Ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Trung Nông 4/12 Chau Sưa, 1974, tài xế

Không Tại địa phương Ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Neang Hữu Dên, 1982, làm thuê

13/10/2005 Không Không Khmer, Phật Không Không

089205026288

Chau Phát Làm ruộng Ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Trung Nông 7/12 Chau Phan, 1986, làm ruộng

Không Tại địa phương Ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Neang Sâm Bô, 1982, nội trợ

3/9/2005 Không Không Khmer, Phật Không Không

089205008792

Chau Cô Rák Làm ruộng Ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Trung Nông 7/12 Chau Dương, 1978,làm ruộng

Không Tại địa phương Ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Neang Hữu Lưng, 1983, nội trợ

5/5/2005 Không Không Khmer, Phật Không Không

089205019750

Chau Mol Làm ruộng Ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Trung Nông 5/12 Chau Man,1958, làm thuê

Không Tại địa phương Ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Không

10/11/2005  Không Không Khmer, Phật Không Không

089205015423

Chau Chung Làm ruộng Ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Trung Nông 3/12 Chau Kêu, 1977, làm ruộng

Không Tại địa phương Ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Neàng Sóc Phinh, 1979, làm ruộng

02/11/2006 Không Không Khmer, Phật Không Không

089206022078
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Họ, chữ đệm tên khai sinh - Nghề nghiệp
- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân

- Thành phần gia 

đình

- Trình độ văn 

hóa, CMKT
- Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng - Nơi làm việc - Nơi ở hiện nay của bản thân
- Thành phần bản 

thân
- Ngoại ngữ - Họ tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh
- Nhóm, ngạch,

 bậc lương
- Nơi làm việc( nếu có)

- Dân tộc,

tôn giáo
- Đảng, đoàn

- Họ và tên vợ (chồng), năm sinh,

nghề nghiệp

Số thẻ căn cước

Số 

TT

Lý do tạm hoãn gọi 

nhập ngũ

Nguyễn Thanh Hậu Làm ruộng Ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Trung Nông 6/12 Nguyễn Trường Sơn, 1975,làm ruộng

Không Tại địa phương Ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Mai Thị Trinh, 1979, Nội trợ

08/10/2006 Không Không Kinh, Phật Không Không

089206013067

Chau Kim Hên Làm thuê Tổ 4, Ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Trung Nông 7/12 Chau Sóc Váth, 1978, làm ruộng

Không TP.HCM Tổ 4, Ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Nèang Sóc Phia,1978, làm ruộng

05/02/2006 Không TP.HCM Khmer, Phật Không Không

089206011583

Chau Phu  Làm thuê Tổ 9, Ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Trung Nông 6/12 Chau Phan, 1986, làm ruộng

Không Tây Ninh Tổ 9, Ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Neàng Sâm Bô, 1982, làm ruộng

12/12/2007 Không Tây Ninh Khmer, không Không Không

089207008609

Chau Giàu  Làm ruộng Ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Trung Nông 0/12 Chau Sa Ranh, 1968, làm ruộng

Không Tại địa phương Ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Thị Hưởng ,1973, nội trợ

19/5/2007  Không Không Khmer, không Không Không

089207002008

Chau Qua  Làm ruộng Ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Trung Nông 6/12 Chau Sóc Vươn, 1976,làm thuê

Không Tại địa phương Ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Không

2/7/2007 Không Không Khmer, không Không Không

089207004807

Chau Vóth Thô Nắk Làm ruộng Ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Trung Nông 0/12 Chau Chét Tra, 1986, làm ruộng

Không Tại địa phương Ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Néang Sóc Khum ,1985, nội trợ

26/12/2007 Không Không Khmer, không Không Không

089207009491

Chau Năk Làm ruộng Tổ 5, ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Trung nông 7/12 Chau Non, 1981, làm ruộng

Không Tại địa phương Tổ 5, ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Neáng Sóc Cương, 1984, làm ruộng

07/02/2008 Không Không Khmer, không Không Không

089208007807

Chau Sây Ha Làm thuê Tổ 7, ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Trung nông 6/12 Chau Phiếk, 1980, làm ruộng

Không TP.HCM Tổ 7, ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Neang Sóc Ny, 1982, làm ruộng

20/8/2008 Không Không Khmer, không Không Không

089208001324
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Trình độ
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Họ, chữ đệm tên khai sinh - Nghề nghiệp
- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân

- Thành phần gia 

đình

- Trình độ văn 

hóa, CMKT
- Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng - Nơi làm việc - Nơi ở hiện nay của bản thân
- Thành phần bản 

thân
- Ngoại ngữ - Họ tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh
- Nhóm, ngạch,

 bậc lương
- Nơi làm việc( nếu có)

- Dân tộc,

tôn giáo
- Đảng, đoàn

- Họ và tên vợ (chồng), năm sinh,

nghề nghiệp

Số thẻ căn cước

Số 

TT

Lý do tạm hoãn gọi 

nhập ngũ

Chau Sa Ríth Thi Làm thuê Tổ 7, ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Trung nông 7/12 Chau Sa, 1986, làm thuê

Không Tại địa phương Tổ 7, ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không  Neáng Chanh Tria, 1990, làm thuê

23/3/2008 Không Không Khmer, không Không Không

089208014715

Chau Sóc Hên Làm thuê Tổ 9, ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Trung nông 5/12 Chau Náth, 1979, làm thuê

Không Xã An Cư Tổ 9, ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Neàng Nonh, 1979, làm thuê

02/3/2008 Không Xã An Cư Khmer, không Không Không

089208010325

Chau Thết Làm thuê Tổ 10, ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Trung nông 7/12 Chau Som Bách, 1986, làm thuê

Không Tại địa phương Tổ 10, ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Neang Rinh, 1987, làm thuê

06/12/2008 Không Không Khmer, không Không Không

089208019050

Danh Lý Thông Đi tu Tổ 12, ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Trung nông 6/12 Danh Luồng, 1978, làm thuê

Không Chùa Kop đe Tổ 12, ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Neáng Sa Luôn, 1978, làm thuê

15/11/2008 Không Không Khmer, không Không Không

089208020145

Thái Quốc Cường Làm thuê Ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Trung Nông 2/12 Thái Quốc Trầm, 1974, làm thuê

Không Tại địa phương Ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Võ Thị Diểm, 1972, nội trợ

5/8/2003 Không Không Kinh, Phật Không Không

089203007007

Phạm Văn Tuấn Làm thuê Ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Trung Nông 6/12 Phạm Quốc Bảo, 1980, làm ruộng

Không Tại địa phương Ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Thu, 1981, buôn bán

6/4/2007 Không Không Kinh, không Không Không

089207001330

Đặng Hoàng Phúc Làm thuê Ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Trung Nông 2/12 Không

Không Tại địa phương Ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Liêm, 1983, nội trợ

14/6/2007 Không Không Kinh, không Không Không

089207012609

Trần Khánh Trọng Làm thuê Ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Trung nông 1/12 Chung Khánh Sang,1984, làm ruộng

Không Tại địa phương Ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Trần Ngọc Trương, 1986, làm thuê

25/9/2008 Không Không Kinh, không Không Không

095208005471
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Trình độ

văn hoá thấp
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Họ, chữ đệm tên khai sinh - Nghề nghiệp
- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân

- Thành phần gia 

đình

- Trình độ văn 

hóa, CMKT
- Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng - Nơi làm việc - Nơi ở hiện nay của bản thân
- Thành phần bản 

thân
- Ngoại ngữ - Họ tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh
- Nhóm, ngạch,

 bậc lương
- Nơi làm việc( nếu có)

- Dân tộc,

tôn giáo
- Đảng, đoàn

- Họ và tên vợ (chồng), năm sinh,

nghề nghiệp

Số thẻ căn cước

Số 

TT

Lý do tạm hoãn gọi 

nhập ngũ

Lê Minh Được Làm ruộng Ấp Tân Định, xã Núi Cấm Trung Nông 4/12 Võ Thanh Hùng,1979, làm thuê

Không Tại địa phương Ấp Tân Định, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Huỳnh Thị Thu,1976, làm ruộng

03/5/2002 Không Không Kinh, Hoà Hảo Không Không

089202016407

Nguyễn Hoàng Sông Núi Làm ruộng Ấp Tân Định, xã Núi Cấm Trung Nông 3/12 Không

Không Tại địa phương Ấp Tân Định, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Mai Thị Thu, 1980, làm thuê

01/2/2002 Không Không Kinh, Hoà Hảo Không Không

089202014993

Huỳnh Văn Thuần Làm ruộng Ấp Tân Định, xã Núi Cấm Trung Nông 7/12 Huỳnh Văn Tùng,1983, làm thuê

Không Tại địa phương Ấp Tân Định, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Trần Thị Loan,1982, làm thuê

27/07/2004 Không Không Kinh, Hoà Hảo Không Không

089204009214

Trần Minh Tiến Làm thuê Ấp Tân Định, xã Núi Cấm Trung Nông 7/12 Trần Văn Tùng,1967, buôn bán

Không TP.HCM Ấp Tân Định, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Tô Thị Ngành,1969, buôn bán

27/05/2006 Không Không Kinh, Hoà Hảo Không Không

089206001455

Trần Hoàng Hảo Làm ruộng Ấp Tân Định, xã Núi Cấm Trung Nông 7/12 Trần Hoàng Em, 1980, làm ruộng

Không Tại địa phương Ấp Tân Định, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Kim Cương, 1984, nội trợ

19/06/2006 Không Không Kinh, Hoà Hảo Không Không

089206005390

Dương Thế Hiển Làm thuê Ấp Tân Định, xã Núi Cấm Trung Nông 7/12 Dương Ngọc Thuận,1975, làm ruộng

Không TP.HCM Ấp Tân Định, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Phạm Thị Ngoan,1978 , làm thuê

19/03/2006 Không Không Kinh, Hoà Hảo Không Không

089206018055

Hà Văn Vũ Luân Làm ruộng Ấp Tân Định, xã Núi Cấm Trung Nông 6/12 Hà Văn Hạnh,1979 , làm thuê

Không Tại địa phương Ấp Tân Định, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Kim Thanh,1979, làm thuê

10/1/2006 Không Không Kinh, Hoà Hảo Không Không

089206022810

Lê Quốc Nhã Làm thuê Ấp Tân Định, xã Núi Cấm Trung Nông 7/12 Lê Quốc Phong,1986,làm thuê

Không TP.HCM Ấp Tân Định, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Trần Thị Ngoan,1987, nội trợ

24/1/2006 Không Không Kinh, Hoà Hảo Không Không

089206018316
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267
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Họ, chữ đệm tên khai sinh - Nghề nghiệp
- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân

- Thành phần gia 

đình

- Trình độ văn 

hóa, CMKT
- Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng - Nơi làm việc - Nơi ở hiện nay của bản thân
- Thành phần bản 

thân
- Ngoại ngữ - Họ tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh
- Nhóm, ngạch,

 bậc lương
- Nơi làm việc( nếu có)

- Dân tộc,

tôn giáo
- Đảng, đoàn

- Họ và tên vợ (chồng), năm sinh,

nghề nghiệp

Số thẻ căn cước

Số 

TT

Lý do tạm hoãn gọi 

nhập ngũ

Cù Thanh Miền Làm ruộng Ấp Tân Định, xã Núi Cấm Trung Nông 7/12 Cù Văn Vân,1981, làm thuê

Không Tại địa phương Ấp Tân Định, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Cẩm Hồng,1977, buôn bán

30/1/2006 Không Không Kinh, Hoà Hảo Không Không

089206023064

Võ Phước Lộc Làm ruộng Ấp Tân Định, xã Núi Cấm Trung Nông 7/12 Võ Văn Tràng,1979, làm ruộng

Không Tại địa phương Ấp Tân Định, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Trần Thị Út, 1981, nội trợ

9/1/2006 Không Không Kinh, Hoà Hảo Không Không

089206010359

Lê Chí Khánh Làm ruộng Tổ 13, ấp Tân Định, xã Núi Cấm Trung Nông 5/12 Lê Văn Trí Tâm, 1981, làm ruộng

Không Tại địa phương Tổ 13, ấp Tân Định, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Võ Thị Lụa, 1985, làm ruộng

22/12/2006 Không Không Kinh, Hoà Hảo Không Không

089206003948

Nguyễn Hữu Nhân Làm ruộng Ấp Tân Định, xã Núi Cấm Trung Nông 6/12 Không

Không Tại địa phương Ấp Tân Định, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Sen,1985, làm thuê

26/3/2007 Không Không Kinh, Hoà Hảo Không Không

089207020579

Lê Hoàng Cang Làm ruộng Ấp Tân Định, xã Núi Cấm Trung Nông 2/12 Lê Thanh Hậu, 1981, làm thuê

Không Tại địa phương Ấp Tân Định, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Bích Ly,1978, nội trợ

9/10/2007 Không Không Kinh, Hoà Hảo Không Không

089207003967

Nguyễn Trọng Phúc Làm thuê Tổ 17, ấp Tân Định, xã Núi Cấm Trung Nông 7/12 Nguyễn Văn Bá, 1955, làm thuê

Không TP.HCM Tổ 17, ấp Tân Định, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Liên, 1966, làm thuê

8/7/2007 Không TP.HCM Kinh, Hoà Hảo Không Không

089207023488

Nguyễn Phong Đạt Làm thuê Tổ 2, ấp Tân Định, xã Núi Cấm Trung nông 6/12 Nguyễn Văn Dư, 1982, làm thuê

Không TP.HCM Tổ 2, ấp Tân Định, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Hồ Thị Lên, 1983, làm thuê

13/02/2008 Không TP.HCM Kinh, không Không Không

089208009458

Nguyễn Văn Trung Làm thuê Tổ 17, ấp Tân Định, xã Núi Cấm Trung nông 7/12 Nguyễn Văn Lợi, 1989, làm thuê

Không Tại đại phương Tổ 17, ấp Tân Định, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Phạm Kim Rết, 1987, làm thuê

04/10/2008 Không Không Kinh, Phật Không Không

089208019019
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Họ, chữ đệm tên khai sinh - Nghề nghiệp
- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân

- Thành phần gia 

đình

- Trình độ văn 

hóa, CMKT
- Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng - Nơi làm việc - Nơi ở hiện nay của bản thân
- Thành phần bản 

thân
- Ngoại ngữ - Họ tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh
- Nhóm, ngạch,

 bậc lương
- Nơi làm việc( nếu có)

- Dân tộc,

tôn giáo
- Đảng, đoàn

- Họ và tên vợ (chồng), năm sinh,

nghề nghiệp

Số thẻ căn cước

Số 

TT

Lý do tạm hoãn gọi 

nhập ngũ

Huỳnh Gia Bảo Làm ruộng Ấp Tân Định, xã Núi Cấm Trung Nông 7/12 Huỳnh Thanh Vũ,1974, buôn bán

Không Tại địa phương Ấp Tân Định, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Diễm,1978, buôn bán

02/01/2003 Không Không Kinh, Hoà Hảo Không Không

089203004912

Nguyễn Thành Danh Làm thuê Ấp Tân Định, xã Núi Cấm Trung nông 7/12 Không

Không Đồng Nai Ấp Tân Định, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Trương Thị Nhung, 1991,buôn bán

30/06/2008 Không Đồng Nai Kinh, Phật Không Không

089208001064

Nguyễn Minh Nhựt Youtuber Ấp Tân Định, xã Núi Cấm Trung Nông 7/12 Nguyễn Văn Tài, 1975, làm ruộng

Không Tại địa phương Ấp Tân Định, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Diễm, 1978, làm ruộng

09/01/2005 Không Không Kinh, Hoà Hảo Không Không

089205006669

Trần Văn Nhàn Làm thuê Tổ 12, ấp Tân Thành, xã Núi Cấm Trung Nông 1/12 Trần Thanh Nam, 1974,làm thuê

Không Tại địa phương Tổ 12, ấp Tân Thành, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Phàn, 1984, làm thuê

07/11/2002 Không Không Kinh, Hoà Hảo Không Trần Kim Toả, 2006, làm thuê

089202000600

Võ Thanh Ngoan Làm thuê Ấp Tân Thành, xã Núi Cấm Trung Nông 6/12 Võ Thanh Hồng, 1981, làm thuê

Không tại địa phương Ấp Tân Thành, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Không

07/05/2004 Không Không Kinh, Hoà Hảo Không Không

089204019828

Trần Trọng Phúc Làm thuê Tổ 13, ấp Tân Thành, xã Núi Cấm Trung Nông 1/12 Trần Thanh Hiền,  1983, làm thuê

Không Tại địa phương Tổ 13, ấp Tân Thành, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Bé Tư, 1984, làm thuê

07/05/2005 Không Không Kinh, Hoà Hảo Không Không

089205011081

Trần Văn Hây Làm thuê Tổ 13, ấp Tân Thành, xã Núi Cấm Trung Nông 3/12 Lại Văn Rắng, 1970, làm thuê

Không TP.HCM Tổ 13, ấp Tân Thành, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Trần Thị Phấn, 1973, làm thuê

20/07/2005 Không TP.HCM Kinh, Hoà Hảo Không Không

089205019292

Lê Thiện Khiêm Làm thuê Tổ 14, ấp Tân Thành, xã Núi Cấm Trung Nông 7/12 Lê Minh Khuyến, 1979, làm thuê

Không TP.HCM Tổ 14, ấp Tân Thành, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Huỳnh Thị Ánh Hồng, 1979, làm thuê

13/02/2005 Không TP.HCM Kinh, Hoà Hảo Không Không

089205003440
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Họ, chữ đệm tên khai sinh - Nghề nghiệp
- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân

- Thành phần gia 

đình

- Trình độ văn 

hóa, CMKT
- Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng - Nơi làm việc - Nơi ở hiện nay của bản thân
- Thành phần bản 

thân
- Ngoại ngữ - Họ tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh
- Nhóm, ngạch,

 bậc lương
- Nơi làm việc( nếu có)

- Dân tộc,

tôn giáo
- Đảng, đoàn

- Họ và tên vợ (chồng), năm sinh,

nghề nghiệp

Số thẻ căn cước

Số 

TT

Lý do tạm hoãn gọi 

nhập ngũ

Lê Trọng Phúc Làm ruộng Ấp Tân Thành, xã Núi Cấm Trung Nông 4/12 Lê Thanh Tú, 1977,làm ruộng

Không Tại địa phương Ấp Tân Thành, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Lương Thị Hạnh, 1980, làm thuê

10/06/2005 Không Không Kinh, Hoà Hảo Không Không

089205008629

Hồ Hoàng Tuấn Làm ruộng Ấp Tân Thành, xã Núi Cấm Trung Nông 7/12 Hồ Hoàng Tâm, 1981, làm ruộng

Không Tại địa phương Ấp Tân Thành, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Trần Thị Thu Lợi, 1981, làm ruộng

27/7/2006 Không Không Kinh, Hoà Hảo Không Không

089206010221

Trương Văn Hoàng Ý Làm thuê Ấp Tân Thành, xã Núi Cấm Trung Nông 6/12 Trương Văn Beo, 1972, làm thuê

Không TP.HCM Ấp Tân Thành, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Mai Xuân, 1974, làm thuê

27/05/2006 Không TP.HCM Kinh, Hoà Hảo Không Không

089206004010

Phạm Thành Lộc Làm thuê Ấp Tân Thành, xã Núi Cấm Trung Nông 7/12 Phạm Văn Tài, 1982 làm thuê

Không TP.HCM Ấp Tân Thành, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Không

01/02/2003 Không TP.HCM Kinh, Hoà Hảo Không Không

089203008214

Nguyễn Thành Đạt Làm ruộng Ấp Tân Thành, xã Núi Cấm Trung Nông 7/12 Nguyễn Thanh Phong, 1986, làm ruộng

Không Tại địa phương Ấp Tân Thành, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Dễ, 1987, làm ruộng

12/4/2007 Không Không Kinh, Hoà Hảo Không Không

089207004961

Nguyễn Chí Cường Làm thuê Ấp Tân Thành, xã Núi Cấm Trung Nông 7/12 Không

Không TP.HCM Ấp Tân Thành, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Trần Thị Thêm, 1976, làm thuê

16/10/2007 Không TP.HCM Kinh, Hoà Hảo Không Không

089207008448

Nguyễn Duy Thanh Làm thuê Ấp Tân Thành, xã Núi Cấm Trung Nông 7/12 Nguyễn Văn Duy, 1981, làm thuê

Không TP.HCM Ấp Tân Thành, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Đỗ Thị Hoa, 1988, làm thuê

21/11/2007 Không TP.HCM Kinh, Hoà Hảo Không Không

089207015441

Nguyễn Văn Tèo Làm thuê Ấp Tân Thành, xã Núi Cấm Trung Nông 7/12 Nguyễn Văn Sang, 1966, làm thuê

Không TP.HCM Ấp Tân Thành, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Trần Thị Đầy, 1968, làm thuê

14/10/2007 Không TP.HCM Kinh, Hoà Hảo Không Không

089207002240
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Họ, chữ đệm tên khai sinh - Nghề nghiệp
- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân

- Thành phần gia 

đình

- Trình độ văn 

hóa, CMKT
- Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng - Nơi làm việc - Nơi ở hiện nay của bản thân
- Thành phần bản 

thân
- Ngoại ngữ - Họ tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh
- Nhóm, ngạch,

 bậc lương
- Nơi làm việc( nếu có)

- Dân tộc,

tôn giáo
- Đảng, đoàn

- Họ và tên vợ (chồng), năm sinh,

nghề nghiệp

Số thẻ căn cước

Số 

TT

Lý do tạm hoãn gọi 

nhập ngũ

Nguyễn Vũ Linh Làm thuê Ấp Tân Thành, xã Núi Cấm Trung Nông 7/12 Nguyễn Hoàng Nam, 1986, làm thuê

Không TP.HCM Ấp Tân Thành, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Đặng Thị Ngọc Giàu, 1989, làm thuê

30/08/2007 Không TP.HCM Kinh, Hoà Hảo Không Không

089207011012

Phạm Công Khanh Làm thuê Ấp Tân Thành, xã Núi Cấm Trung Nông 7/12 Phạm Văn Hiền,1974, làm thuê

Không TP.HCM Ấp Tân Thành, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Võ Thị Phượng Liên, 1972, làm thuê

11/7/2007 Không TP.HCM Kinh, Hoà Hảo Không Không

089207014618

Trần Văn Vũ Hải Làm thuê Ấp Tân Thành, xã Núi Cấm Trung Nông 5/12 Trần Văn Thành, 1979 làm thuê

Không TP.HCM Ấp Tân Thành, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Lê Thị Nhiều, 1990, làm thuê

21/11/2007 Không TP.HCM Kinh, Hoà Hảo Không Không

089207015982

Nguyễn Thiện Nhân Làm thuê Tổ 14, ấp Tân Thành, xã Núi Cấm Trung nông 6/12 Nguyễn Văn Tám, 1980, làm ruộng

Không Tại đại phương Tổ 14, ấp Tân Thành, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Võ Thị Kim Xuyên, 1977, làm ruộng

04/05/2008 Không Không Kinh, không Không Không

089208007882

Nguyễn Văn Quí Làm thuê Tổ 14, ấp Tân Thành, xã Núi Cấm Trung nông 5/12 Nguyễn Bá Thắng, 1983, làm thuê

Không TP.HCM Tổ 14, ấp Tân Thành, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Thảo, 1983, làm thuê

04/11/2008 Không TP.HCM Kinh, không Không Không

089208021820

Lê Văn Phúc Làm ruộng Tổ 19, ấp Tân Thành, xã Núi Cấm Trung nông 5/12 Lê Văn Danh, 1980, làm ruộng

Không Tại địa phương Tổ 19, ấp Tân Thành, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Đào Thị Kim Anh, 1982, làm ruộng

29/08/2008 Không Không Kinh, không Không Không

089208022485

Trần Văn Vàng Làm thuê Tổ 20, ấp Tân Thành, xã Núi Cấm Trung nông 5/12 Trần Văn Ưa, 1976, làm thuê

Không TP.HCM Tổ 20, ấp Tân Thành, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Trần Thị Hồng Dung, 1978, làm thuê

06/01/2008 Không TP.HCM Kinh, không Không Không

089208002505

Lê Thành Long Làm ruộng Tổ 20, ấp Tân Thành, xã Núi Cấm Trung nông 6/12 Lê Văn Xinh, 1977, làm ruộng

Không Tại địa phương Tổ 20, ấp Tân Thành, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Lê Thị Của, 1980, làm ruộng

08/08/2008 Không Không Kinh, không Không Không

089208002081
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Họ, chữ đệm tên khai sinh - Nghề nghiệp
- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân

- Thành phần gia 

đình

- Trình độ văn 

hóa, CMKT
- Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng - Nơi làm việc - Nơi ở hiện nay của bản thân
- Thành phần bản 

thân
- Ngoại ngữ - Họ tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh
- Nhóm, ngạch,

 bậc lương
- Nơi làm việc( nếu có)

- Dân tộc,

tôn giáo
- Đảng, đoàn

- Họ và tên vợ (chồng), năm sinh,

nghề nghiệp

Số thẻ căn cước

Số 

TT

Lý do tạm hoãn gọi 

nhập ngũ

Huỳnh Công Danh làm thuê Ấp Tân Thành, xã Núi Cấm Trung Nông 6/12 Huỳnh Văn Dũng, 1983, làm thuê

Không TP.HCM Ấp Tân Thành, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Hận, 1987, làm thuê

02/12/2006 Không TP.HCM Kinh, Hoà Hảo Không Không

089206010566

Hồng Thái An Làm thuê Ấp Thiên Tuế, xã Núi Cấm Trung Nông 7/12 không

Không Tại đại phương Ấp Thiên Tuế, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Thạch Thị Smal, 1980, làm thuê

15/04/2003 không không Kinh, Phật Không không

089203003546

Trần Hữu Lợi Làm thuê Ấp Vồ Đầu, xã Núi Cấm Trung Nông 3/12 không

Không Tại địa phương Ấp Vồ Đầu, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Trần Thị Ba, 1978, làm rẫy

18/12/2006 không không Kinh, Phật Không không

089206020998

Trần Minh Lực Làm thuê Ấp Vồ Đầu, xã Núi Cấm Trung Nông 7/12 không

Không Tại địa phương Ấp Vồ Đầu, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Mỹ Nhân, 1973, làm rẫy

23/12/2006 không không Kinh, Phật Không không

089206002670

Lê Vũ Phong Làm thuê Tổ 1, ấp Vồ Đầu, xã Núi Cấm Trung nông 7/12 Lê Văn Tuấn, 1963, Làm thuê

Không Cần Thơ Tổ 1, ấp Vồ Đầu, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Giữ, 1972, Làm thuê

18/11/2008 Không Cần Thơ Kinh, không Không Không

089208012354

Đặng Văn Thuận Học sửa xe Tổ 19, ấp Tân Thành, xã Núi Cấm Trung Nông 12/12 Đặng Hoàng Minh, 1980, Làm thuê

Không xã Cô Tô Tổ 19, ấp Tân Thành, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Lê Thị Phượng, 1983, Làm thuê

14/05/2007 Không xã Cô Tô Kinh, Hoà Hảo Đoàn viên Không

089207016595

Chau Si Nê Làm thuê Ấp An Lợi, xã Núi Cấm Trung Nông 9/12 Không

Không TP.HCM Ấp An Lợi, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Nèang Sôm, 1968, làm thuê

29/12/2006 Không TP.HCM Khmer, Phật Không Không

089206019003

Chau Quít Thi Làm thuê Ấp An Lợi, xã Núi Cấm Trung Nông 9/12 Chau Rươn,  1979 ,làm thuê

Không TP.HCM Ấp An Lợi, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Neàng Sêng,  1977,làm thuê

28/03/2006 Không TP.HCM Khmer, Phật Không

089206003705
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Họ, chữ đệm tên khai sinh - Nghề nghiệp
- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân

- Thành phần gia 

đình

- Trình độ văn 

hóa, CMKT
- Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng - Nơi làm việc - Nơi ở hiện nay của bản thân
- Thành phần bản 

thân
- Ngoại ngữ - Họ tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh
- Nhóm, ngạch,

 bậc lương
- Nơi làm việc( nếu có)

- Dân tộc,

tôn giáo
- Đảng, đoàn

- Họ và tên vợ (chồng), năm sinh,

nghề nghiệp

Số thẻ căn cước

Số 

TT

Lý do tạm hoãn gọi 

nhập ngũ

Hoàng Gia Bảo Bỏ địa phương Ấp An Hòa, xã Núi Cấm Trung Nông 12/12 Hoàng Văn Bình Nam, 1979, làm thuê

Không Không Không Phụ thuộc Không Huỳnh Thị Trúc Phượng, 1983, làm thuê

5/5/2003 Không Không Kinh, Phật Không Không

089203002620

Nguyễn Quốc Huy Bỏ địa phương Ấp An Hòa, xã Núi Cấm Trung Nông 9/12 Nguyễn Văn Dũng, 1979, làm thuê

Không Không Không Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Ngọc Diễm, 1983, làm thuê

13/12/2003 Không Không Kinh, Phật Không Không

089203020149

Bạch Chí Linh Bỏ địa phương Ấp An Hòa, xã Núi Cấm Trung Nông 12/12 Bạch Phú Quí, 1979, làm thuê

Không Không Không Phụ thuộc Không Đỗ Thị Kim Phượng, 1982, làm thuê

25/01/2003 Không Không Kinh, Phật Không Không

089203011153

Lê Hoàng Phúc  Bỏ địa phương Ấp An Hòa, xã Núi Cấm Trung Nông 12/12 Lê Văn Đoàn, 1978, làm thuê

Không Không Không Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Lạnh, 1979, làm thuê

18/6/2004  Không Không Kinh, Phật Không Không

089204002180

Nguyễn Trương Tấn Tài Bỏ địa phương Ấp An Hòa, xã Núi Cấm Trung Nông 12/12 Nguyễn Công Vũ, 1978, làm thuê

Không Không Không Phụ thuộc Không Trương Thị Hồng Thắm, 1981,làm thuê

1/4/2004 Không Không Kinh, Phật Không Không

089204005273

Lê Quốc Khánh Bỏ địa phương Tổ 1, Ấp An Hòa, xã Núi Cấm Trung Nông 9/12 Lê Minh Hiếu, 1972, làm thuê

Không Không Không Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Mảnh, 1973, làm thuê

24/4/2004 Không Không Kinh, Phật Không Không

089204021305

Võ Duy Nam Bỏ địa phương Tổ 3, Ấp An Hòa, xã Núi Cấm Trung Nông 8/12 Võ Văn Biền, 1962, làm thuê

Không Không Không Phụ thuộc Không Hồ Thị Dốn, 1965, làm thuê

03/05/2004 Không Không Kinh, Phật Không Không

089204002183

Phan Duy Anh Bỏ địa phương Ấp An Hòa, xã Núi Cấm Trung Nông 11/12 Lê Tiến Thành, 1979,làm thuê

Không Không Không Phụ thuộc Không Phan Thị Nàng, 1984, làm thuê

29/06/2004 Không Không Kinh, Phật Không Không

089204014322
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Họ, chữ đệm tên khai sinh - Nghề nghiệp
- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân

- Thành phần gia 

đình

- Trình độ văn 

hóa, CMKT
- Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng - Nơi làm việc - Nơi ở hiện nay của bản thân
- Thành phần bản 

thân
- Ngoại ngữ - Họ tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh
- Nhóm, ngạch,

 bậc lương
- Nơi làm việc( nếu có)

- Dân tộc,

tôn giáo
- Đảng, đoàn

- Họ và tên vợ (chồng), năm sinh,

nghề nghiệp

Số thẻ căn cước

Số 

TT

Lý do tạm hoãn gọi 

nhập ngũ

Dương Thanh Quang Bỏ địa phương Ấp An Hòa, xã Núi Cấm Trung Nông 12/12 Dương Văn Cường, 1972,làm thuê

Không Không Không Phụ thuộc Không Trần Hữu Lượng, 1975, làm thuê

24/8/2005 Không Không Kinh, Phật Không Không

089205002619

Trần Minh Tâm Bỏ địa phương Ấp An Hòa, xã Núi Cấm Trung Nông 11/12 Trần Công Thanh, 1970, làm thuê

Không Không Không Phụ thuộc Không Phan Thị Lệ, 1973, nội trợ

10/03/2005  Không Không Kinh, Phật Không Không

089205007513

Võ Vủ Duy Bỏ địa phương Tổ  1, ấp An Hoà, xã Núi Cấm Trung nông 9/12 Võ Vũ Nam, 1978, làm thuê

Không Không Không Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Tấn Đạt, 1972, làm thuê

21/7/2008 Không Không Kinh, không Không Không

089208001894

Trần Thanh Phúc Bỏ địa phương Tổ 1, ấp An Hoà, xã Núi Cấm Trung nông 8/12 Trần Thanh Điệp, 1983, làm thuê

Không Không Không Phụ thuộc Không Phạm Thị Nỉ, 1986, làm thuê

03/9/2008 Không Không Kinh, không Không Không

089208001165

Trình Thường Thiên Bỏ địa phương Tổ 2, ấp An Hoà, xã Núi Cấm Trung nông 9/12 Trịnh Thị Thạnh, 1979,làm thuê

Không Không Không Phụ thuộc Không Trần Thị Thu Sương, 1981, làm thuê

10/11/2008 Không Không Kinh, không Không Không

089208021081

Trần Gia Hạo Bỏ địa phương Tổ  2, ấp An Hoà, xã Núi Cấm Trung nông 8/12 Trần Minh Cang, 1984,làm thuê

Không Không Không Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Kim Tươi, 1986, làm thuê

10/3/2008 Không Không Kinh, không Không Không

089208006533

Võ Thành Luân Bỏ địa phương Tổ 2, ấp An Hoà, xã Núi Cấm Trung nông 10/12 Không

Không Không Không Phụ thuộc Không Võ Thị Thuý, 1981,làm thuê

18/4/2008 Không Không Kinh, không Không Không

089208014417

Chau Chanh Đa Nô Bỏ địa phương Tổ 3, ấp An Hoà, xã Núi Cấm Trung nông 9/12 Chau Chanh Đa Ra, 1981, làm thuê

Không Không Không Phụ thuộc Không Neang Sa Ron, 1980, làm thuê

27/3/2008 Không Không Khmer, không Không Không

089208010917

320

321

322

323

324

325

326

327

Vắng mặt địa phương

Vắng mặt địa phương

Vắng mặt địa phương

Vắng mặt địa phương

Vắng mặt địa phương

Vắng mặt địa phương

Vắng mặt địa phương

Vắng mặt địa phương
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Họ, chữ đệm tên khai sinh - Nghề nghiệp
- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân

- Thành phần gia 

đình

- Trình độ văn 

hóa, CMKT
- Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng - Nơi làm việc - Nơi ở hiện nay của bản thân
- Thành phần bản 

thân
- Ngoại ngữ - Họ tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh
- Nhóm, ngạch,

 bậc lương
- Nơi làm việc( nếu có)

- Dân tộc,

tôn giáo
- Đảng, đoàn

- Họ và tên vợ (chồng), năm sinh,

nghề nghiệp

Số thẻ căn cước

Số 

TT

Lý do tạm hoãn gọi 

nhập ngũ

Nguyễn An Bỏ địa phương Tổ 3, ấp An Hoà, xã Núi Cấm Trung nông 10/12 Nguyễn Thanh Tuấn, 1984, làm thuê

Không Không Không Phụ thuộc Không Võ Thị Sang, 1987, làm thuê

17/07/2008 Không Không Kinh, không Không Không

089208017933

Trát Huỳnh Phú Lộc Bỏ địa phương Tổ 3, ấp An Hoà, xã Núi Cấm Trung nông 10/12 Trát Huỳnh Trung Tính, 1979, làm thuê

Không Không Không Phụ thuộc Không Nguyễn Huỳnh Mai, 1980, làm thuê

02/12/2008 Không Không Kinh, không Không Không

08920800571

Phạm Quốc Duy Bỏ địa phương Tổ 4, ấp An Hoà, xã Núi Cấm Trung nông 9/12 Trần Văn Tân, 1983, làm thuê

Không Không Không Phụ thuộc Không Phạm Thị Thuỳ Dương, 1987, làm thuê

11/04/2008 Không Không Kinh, không Không Không

089208013122

Nguyễn Hữu Nghĩa Bỏ địa phương Tổ 7, ấp An Hoà, xã Núi Cấm Trung nông 9/12 Nguyễn Văn Trung, 1978, làm ruộng

Không Không Không Phụ thuộc Không Neàng Kim Dương, 1986, làm ruộng

24/11/2008 Không Không Kinh, không Không Không

089208011670

Nguyễn Hữu Phước Bỏ địa phương Tổ 7, ấp An Hoà, xã Núi Cấm Trung nông 9/12 Nguyễn Văn Buổi, 1978, làm thuê

Không Không Không Phụ thuộc Không Neang Sóc Chích, 1979, làm thuê

03/12/2008 Không Không Kinh, không Không Không

089208020604

Chau Hên Bỏ địa phương Tổ 7, ấp An Hoà, xã Núi Cấm Trung nông 8/12 Không

Không Không Không Phụ thuộc Không Neang Sươn, 1947 (ngoại), nội trợ

10/10/2008 Không Không Khmer, không Không Không

089208007278

Võ Lý Kiệt Bỏ địa phương Tổ 8, ấp An Hoà, xã Núi Cấm Trung nông 9/12 Võ Lý Tuyền, 1987, làm thuê

Không Không Không Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Phụng, 1989, làm thuê

15/04/2008 Không Không Kinh, không Không Không

089208004967

Nguyễn Quốc Hào Bỏ địa phương Tổ 03 , ấp An Hoà, xã Núi Cấm Trung nông 10/12 Nguyễn Văn Hồng, 1983, làm thuê

Không Không Không Phụ thuộc Không Nguyễn Thanh Thuý, 1985, làm thuê

23/01/2008 Không Không Kinh, không Không Không

089208000352
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329

330

331

332

333

334

335

Vắng mặt địa phương

Vắng mặt địa phương

Vắng mặt địa phương

Vắng mặt địa phương

Vắng mặt địa phương

Vắng mặt địa phương

Vắng mặt địa phương

Vắng mặt địa phương
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Họ, chữ đệm tên khai sinh - Nghề nghiệp
- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân

- Thành phần gia 

đình

- Trình độ văn 

hóa, CMKT
- Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng - Nơi làm việc - Nơi ở hiện nay của bản thân
- Thành phần bản 

thân
- Ngoại ngữ - Họ tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh
- Nhóm, ngạch,

 bậc lương
- Nơi làm việc( nếu có)

- Dân tộc,

tôn giáo
- Đảng, đoàn

- Họ và tên vợ (chồng), năm sinh,

nghề nghiệp

Số thẻ căn cước

Số 

TT

Lý do tạm hoãn gọi 

nhập ngũ

Chau Sang Sun Bỏ địa phương Tổ  02 , ấp An Hoà, xã Núi Cấm Trung nông 9/12 Chau Kim Sang, 1977,làm thuê

Không Không Không Phụ thuộc Không Mao Thị Mỹ Hạnh, 1980, làm thuê

08/04/2008 Không Không Khmer, không Không Không

089208009068

Chau Đom Bỏ địa phương Tổ 1, Ấp An Lợi, xã Núi Cấm Trung Nông 9/12 Chau Sóc Kol, 1978, làm thuê

Không Không Không Phụ thuộc Không Neáng Chanh Tha, 1980, làm thuê

08/11/2004 Không Không Khmer, Phật Không Không

089204018364

Chau Tha Vêt Bỏ địa phương Tổ 8, Ấp An Lợi, xã Núi Cấm Trung Nông 10/12 Chau Nem, 1982, làm thuê

Không Không Không Phụ thuộc Không Neàng Sa Văm, 1981, làm thuê

29/09/2006 Không Không Khmer, Phật Không Không

089206006687

Chau Ê Bỏ địa phương Tổ 06  , Ấp An Lợi, xã Núi Cấm Trung Nông 8/12 Chau Thi Đa, 1986, làm thuê

Không Không Không Phụ thuộc Không Neang Sa Rây, 1985, làm thuê

28/01/2007 Không Không Khmer, Phật Không Không

089207003971

Chau Phi Rai Bỏ địa phương Tổ 5, ấp An Lợi, xã Núi Cấm Trung nông 9/12 Chau Bô Rên, 1986, làm thuê

Không Không Không Phụ thuộc Không Neáng Chanh Ta Ry, 1990, làm thuê

21/2/2008 Không Không Khmer, không Không Không

089208003369

Chau Phi Ranh Bỏ địa phương Tổ 6, ấp An Lợi, xã Núi Cấm Trung nông 8/12 Không

Không Không Không Phụ thuộc Không Neàng Phô, 1943, làm thuê

01/01/2008 Không Không Khmer, không Không Không

089208018395

Chau Hân Bỏ địa phương Tổ 6, ấp An Lợi, xã Núi Cấm Trung nông 9/12 Chau Hiêm,  1970, làm thuê

Không Không Không Phụ thuộc Không Neàng Diên, 1966, làm thuê

20/12/2008 Không Không Khmer, không Không Không

089208022593

Chau Don Bỏ địa phương Tổ  7, ấp An Lợi, xã Núi Cấm Trung nông 10/12 Chau Dên, 1971, làm thuê

Không Không Không Phụ thuộc Không Neàng Sa Mênh, 1985, làm thuê

22/4/2008 Không Không Khmer, không Không Không

089208016637
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339
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341
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343

Vắng mặt địa phương

Vắng mặt địa phương

Vắng mặt địa phương

Vắng mặt địa phương

Vắng mặt địa phương

Vắng mặt địa phương

Vắng mặt địa phương

Vắng mặt địa phương

Page 43



Họ, chữ đệm tên khai sinh - Nghề nghiệp
- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân

- Thành phần gia 

đình

- Trình độ văn 

hóa, CMKT
- Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng - Nơi làm việc - Nơi ở hiện nay của bản thân
- Thành phần bản 

thân
- Ngoại ngữ - Họ tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh
- Nhóm, ngạch,

 bậc lương
- Nơi làm việc( nếu có)

- Dân tộc,

tôn giáo
- Đảng, đoàn

- Họ và tên vợ (chồng), năm sinh,

nghề nghiệp

Số thẻ căn cước

Số 

TT

Lý do tạm hoãn gọi 

nhập ngũ

Chau Phắc Ca Đây Bỏ địa phương Tổ  9, ấp An Lợi, xã Núi Cấm Trung nông 8/12 Chau Chum, 1983, làm thuê

Không Không Không Phụ thuộc Không Neang Phương, 1986, làm thuê

16/4/2008 Không Không Khmer, không Không Không

089208002100

Đặng Công Danh Bỏ địa phương Tổ  04 , ấp An Lợi, xã Núi Cấm Trung Nông 9/12 Nguyễn Văn Tiến, 1965, làm thuê

Không Không Không Phụ thuộc Không Không

09/10/2003 Không Không Kinh, Phật Không Không

089203017606

Trần Thanh Đạt Bỏ địa phương Tổ  07, ấp An Lợi, xã Núi Cấm Trung Nông 11/12 Không

Không Không Không Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Thanh Tiền, 1977, làm thuê

15/04/2006 Không Không Kinh, Phật Không Không

089206003645

Nguyễn Minh Toàn Bỏ địa phương Tổ 05 , ấp An Lợi, xã Núi Cấm Trung Nông 9/12 Nguyễn Văn Lai, 1973, làm thuê

Không Không Không Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Chung, 1972, làm thuê

28/08/2006 Không Không Kinh, Phật Không Không

089206002674

Lê Trọng Triệu Bỏ địa phương Tổ 02 , ấp An Lợi, xã Núi Cấm Trung Nông 09/12 Lê Hồng Phong, 1970, làm thuê

Không Không Không Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Mai Thanh 1973, làm thuê

28/2/2007  Không Không Kinh, không Không Không

089207000609

Chau Tra Bỏ địa phương Tổ 1, ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Trung nông Chau Cô, 1980, làm thuê

Không Không Không Phụ thuộc Không Nèang Sa Ran, 1984, làm thuê

28/7/2008 Không Không Khmer, không Không Không

089208016786

Nguyễn Hoàng Trung Bỏ địa phương Ấp Tân Định, xã Núi Cấm Trung Nông 8/12 Lê Thanh Hậu, 1977, làm thuê

Không Không Không Phụ thuộc Không Không

2002 Không Không Kinh, Hoà Hảo Không Không

089202014532

Nguyễn Thương Giang Bỏ địa phương Ấp Tân Định, xã Núi Cấm Trung Nông 9/12 Nguyễn Công Dèo,1968, làm thuê

Không Không Không Phụ thuộc Không Hồ Kim Hiền, 1969, làm thuê

19/06/2002 Không Không Kinh, Hoà Hảo Không Không

089202010942
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Vắng mặt địa phương

Vắng mặt địa phương

Vắng mặt địa phương

Vắng mặt địa phương
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Vắng mặt địa phương

Page 44



Họ, chữ đệm tên khai sinh - Nghề nghiệp
- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân

- Thành phần gia 

đình

- Trình độ văn 

hóa, CMKT
- Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng - Nơi làm việc - Nơi ở hiện nay của bản thân
- Thành phần bản 

thân
- Ngoại ngữ - Họ tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh
- Nhóm, ngạch,

 bậc lương
- Nơi làm việc( nếu có)

- Dân tộc,

tôn giáo
- Đảng, đoàn

- Họ và tên vợ (chồng), năm sinh,

nghề nghiệp

Số thẻ căn cước

Số 

TT

Lý do tạm hoãn gọi 

nhập ngũ

Hồ Văn Đảo Bỏ địa phương Ấp Tân Định, xã Núi Cấm Trung Nông 8/12 Hồ Văn Trường,1973, làm thuê

Không Không Không Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Lệ,1973, làm thuê

30/10/2002 Không Không Kinh, Hoà Hảo Không Không

089202014582

Đặng Thanh Nhàn Bỏ địa phương Ấp Tân Định, xã Núi Cấm Trung Nông 9/12 Đặng Văn Bài ( chết)

Không Không Không Phụ thuộc Không Trần Thị Nhạn,1984, làm thuê

15/2/2007 Không Không Kinh, Hoà Hảo Không Không

089202002538

Lê Văn Kiệt Bỏ địa phương Ấp Tân Định, xã Núi Cấm Trung Nông 12/12 Lê Vũ Phong,1986, làm thuê

Không Không Không Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Năm, 1986, làm thuê

5/12/2002 Không Không Kinh, Hoà Hảo Không Không

089202018153

Trần Hoàng Thái Bỏ địa phương Ấp Tân Định, xã Núi Cấm Trung Nông 11/12 Trần Hoàng Em,1980,làm thuê

Không Không Không Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Kim Cương,1984, làm thuê

9/3/2002 Không Không Kinh, Hoà Hảo Không Không

089202018793

Lê Hoàng Phúc Bỏ địa phương Ấp Tân Định, xã Núi Cấm Trung Nông 9/12 Lê Hoàng Bá,1974, làm thuê

Không Không Không Phụ thuộc Không Đặng Thị Loan, 1977, làm thuê

13/11/2002 Không Không Kinh, Hoà Hảo Không Không

089202012661

Lê Tuấn Phúc Bỏ địa phương Ấp Tân Định, xã Núi Cấm Trung Nông 9/12 Lê Văn Bình,1971, làm thuê

Không Không Không Phụ thuộc Không Tạ Thị Thanh Thủy,1978, làm thuê

27/07/2005 Không Không Kinh, Hoà Hảo Không Không

089205009203

Lê Tuấn Kiệt Bỏ địa phương Ấp Tân Định, xã Núi Cấm Trung Nông 9/12 Lê Văn Sơn, 1979,làm thuê

Không Không Không Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Nhung, 1979, làm thuê

09/9/2005 Không Không Kinh, Hoà Hảo Không Không

089205008513

Hồ Văn Hoàng Lộc Bỏ địa phương Ấp Tân Định, xã Núi Cấm Trung Nông '12/12 Hồ  Văn Chính,1981,làm thuê

Không Không Không Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Nương,1981, làm thuê

02/1/2005 Không Không Kinh, Hoà Hảo Không Không

089205022388
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358
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Vắng mặt địa phương

Vắng mặt địa phương

Vắng mặt địa phương

Vắng mặt địa phương

Vắng mặt địa phương

Vắng mặt địa phương

Vắng mặt địa phương

Vắng mặt địa phương
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Họ, chữ đệm tên khai sinh - Nghề nghiệp
- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân

- Thành phần gia 

đình

- Trình độ văn 

hóa, CMKT
- Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng - Nơi làm việc - Nơi ở hiện nay của bản thân
- Thành phần bản 

thân
- Ngoại ngữ - Họ tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh
- Nhóm, ngạch,

 bậc lương
- Nơi làm việc( nếu có)

- Dân tộc,

tôn giáo
- Đảng, đoàn

- Họ và tên vợ (chồng), năm sinh,

nghề nghiệp

Số thẻ căn cước

Số 

TT

Lý do tạm hoãn gọi 

nhập ngũ

Võ Tuấn Anh Bỏ địa phương Ấp Tân Định, xã Núi Cấm Trung Nông 9/12 Không

Không Không Không Phụ thuộc Không Võ Thị Kim Nhan,1985, làm thuê

02/3/2005 Không Không Kinh, Hoà Hảo Không Không

098205018607

Phạm Văn Tính Bỏ địa phương Ấp Tân Định, xã Núi Cấm Trung Nông 9/12 Phạm Thanh Thơm,1974,làm thuê

Không Không Không Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Thiệt,1981, làm thuê

9/9/2005 Không Không Kinh, Hoà Hảo Không Không

089205003546

Đinh Duy Khang Bỏ địa phương Ấp Tân Định, xã Núi Cấm Trung Nông 11/12 Đinh Hoàng Tâm,1978,làm thuê

Không Không Không Phụ thuộc Không Trần Thị Hạnh Phúc,1981, làm thuê

01/8/2006 Không Không Kinh, Hoà Hảo Không Không

089206014778

Ngô Duy Khánh Bỏ địa phương Ấp Tân Định, xã Núi Cấm Trung Nông 8/12 Ngô Văn Hùng, 1977, làm thuê

Không Không Không Phụ thuộc Không Trương Thị Chuộng, 1979, làm thuê

29/8/2006 Không Không Kinh, Hoà Hảo Không Không

089206023226 Dời về Tân Thành

Lê Hữu Nhân Bỏ địa phương Ấp Tân Định, xã Núi Cấm Trung Nông 9/12 Lê Văn Phước,1979,làm thuê

Không Không Không Phụ thuộc Không Phạm Thị Hạnh,1982,làm thuê

2/1/2006 Không Không Kinh, Hoà Hảo Không Không

089208006686

Lê Thanh Phú Bỏ địa phương Ấp Tân Định, xã Núi Cấm Trung Nông 9/12 Lê Văn Minh,1964, ( ông nội)

Không Không Không Phụ thuộc Không Không

1/1/2006 Không Không Kinh, Hoà Hảo Không Không

089206016559

Hà Văn Vũ Luân Bỏ địa phương Ấp Tân Định, xã Núi Cấm Trung Nông 9/12 Hà Văn Hạnh,1979 , làm thuê

Không Không Không Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Kim Thanh,1979, làm thuê

10/1/2006 Không Không Kinh, Hoà Hảo Không Không

089206022810

Nguyễn Tùng Hiếu Bỏ địa phương Ấp Tân Định, xã Núi Cấm Trung Nông 9/12 Không

Không Không Không Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Hiền,1987, làm thuê

27/1/2006 Không Không Kinh, Hoà Hảo Không Không

089206005123
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Họ, chữ đệm tên khai sinh - Nghề nghiệp
- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân

- Thành phần gia 

đình

- Trình độ văn 

hóa, CMKT
- Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng - Nơi làm việc - Nơi ở hiện nay của bản thân
- Thành phần bản 

thân
- Ngoại ngữ - Họ tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh
- Nhóm, ngạch,

 bậc lương
- Nơi làm việc( nếu có)

- Dân tộc,

tôn giáo
- Đảng, đoàn

- Họ và tên vợ (chồng), năm sinh,

nghề nghiệp

Số thẻ căn cước

Số 

TT

Lý do tạm hoãn gọi 

nhập ngũ

Dương Vũ Duy Bỏ địa phương Ấp Tân Định, xã Núi Cấm Trung Nông 9/12 Trần Văn Trung,1981, làm thuê

Không Không Không Phụ thuộc Không Dương Thị Oanh,1986, làm thuê

20/3/2006 Không Không Kinh, Hoà Hảo Không Không

091206015991

Nguyễn Trung Lương Bỏ địa phương Ấp Tân Định, xã Núi Cấm Trung Nông 8/12 Nguyễn Văn Trường,1980,làm thuê

Không Không Không Phụ thuộc Không Không

28/8/2007 Không Không Kinh, Hoà Hảo Không Không

089207014474

Lê Hữu Nghĩa Bỏ địa phương Ấp Tân Định, xã Núi Cấm Trung Nông 9/12 Lê Văn Phước,1974,làm thuê

Không Không Không Phụ thuộc Không Phan Thị Hạnh,1982, làm thuê

29/11/2007 Không Không Kinh, Hoà Hảo Không Không

089207015950

Trần Văn Nghĩa Bỏ địa phương Ấp Tân Định, xã Núi Cấm Trung Nông 9/12 Trần Minh Lý,1986,làm thuê

Không Không Không Phụ thuộc Không Hồ Thị Phúc,1987, làm thuê

29/11/2007 Không Không Kinh, Hoà Hảo Không Không

089207010912

Trần Văn Việc Bỏ địa phương Ấp Tân Định, xã Núi Cấm Trung Nông 11/12 Trần Văn Dũng ,1973,làm thuê

Không Không Không Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Nhung (chết)

26/5/2007 Không Không Kinh, Hoà Hảo Không Không

089207005567

Nguyễn Văn Oanh Bỏ đia phương Ấp Tân Định, xã Núi Cấm Trung Nông 10/12 Nguyễn Văn Năm,1981, làm thuê

Không Không Không Phụ thuộc Không Không

20/03/2007 Không Không Kinh, Hoà Hảo Không Không

089207004503

Mai Thanh Hòa Bỏ địa phương Ấp Tân Định, xã Núi Cấm Trung Nông 9/12 Không

Không Không Không Phụ thuộc Không Mai Thị Huế Minh,1985, làm thuê

7/10/2007 Không Không Kinh, Hoà Hảo Không Không

089207002532

Nguyễn Chí Kha Bỏ địa phương Tổ 6, ấp Tân Định, xã Núi Cấm Trung nông 8/12 Nguyễn Văn Trổi ( chết)

Không Không Không Phụ thuộc Không Nguyễn Thuý An,1991, làm thuê

28/02/2008 Không Không Kinh, không Không Không

089208020671
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Họ, chữ đệm tên khai sinh - Nghề nghiệp
- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân

- Thành phần gia 

đình

- Trình độ văn 

hóa, CMKT
- Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng - Nơi làm việc - Nơi ở hiện nay của bản thân
- Thành phần bản 

thân
- Ngoại ngữ - Họ tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh
- Nhóm, ngạch,

 bậc lương
- Nơi làm việc( nếu có)

- Dân tộc,

tôn giáo
- Đảng, đoàn

- Họ và tên vợ (chồng), năm sinh,

nghề nghiệp

Số thẻ căn cước

Số 

TT

Lý do tạm hoãn gọi 

nhập ngũ

Đỗ Văn Hậu Bỏ địa phương Tổ 10, ấp Tân Định, xã Núi Cấm Trung nông 9/12 Đỗ Văn Đài,1970,làm thuê

Không Không Không Phụ thuộc Không Trần Thị Chậm,1978, làm thuê

05/06/2008 Không Không Kinh, không Không Không

089208004408

La Hiệp Nghĩa Bỏ địa phương Tổ 12, ấp Tân Định, xã Núi Cấm Trung nông 12/12 La Văn Hiệp, 1964, làm thuê

Không Không Không Phụ thuộc Không Huỳnh Thị Thuỷ, 1972, làm thuê

12/06/2008 Không Không Kinh, không Không Làm ruộng

089208009514

Ngô Thanh Hiếu Bỏ địa phương Tổ 12, ấp Tân Định, xã Núi Cấm Trung nông 9/12 Ngô Văn Hết,1984, làm thuê

Không Không Không Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Dung,1987, làm thuê

11/03/2008 Không Không Kinh, không Không Không

089208003375

Đặng Trọng Hữu Bỏ địa phương Tổ 16, ấp Tân Định, xã Núi Cấm Trung nông 10/12 Đặng Hữu Vạn,1974, làm thuê

Không Không Không Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Hằng,1979, làm thuê

16/09/2008 Không Không Kinh, không Không Không

089208010342

Phạm Ngọc Hiếu Bỏ địa phương Tổ 16, ấp Tân Định, xã Núi Cấm Trung nông 8/12 Phạm Văn Lơ,1967, làm thuê

Không Không Không Phụ thuộc Không Không

11/07/2008 Không Không Kinh, không Không Không

086208000531

Trần Duy Bảo Bỏ địa phương Ấp Tân Định, xã Núi Cấm Trung Nông 9/12 Không

Không Không Không Phụ thuộc Không Trần Thị Ngọc,1982, làm thuê

06/06/2005 Không Không Kinh, Hoà Hảo Không Không

089205017293

Trương Thanh Hà Bỏ địa phương Ấp Tân Thành, xã Núi Cấm Trung Nông 9/12 Trương Văn Một, 1977, làm thuê

Không Không Không Phụ thuộc Không Không

2002 Không Không Kinh, Hoà Hảo Không Không

089202012631

Lâm Vinh Thái Bỏ địa phương Ấp Tân Thành, xã Núi Cấm Trung Nông 9/12 Không

Không Không Không Phụ thuộc Không Nguyễn Kim Xuyên, 1979, làm thuê

2002 Không Không Kinh, Hoà Hảo Không Không

089202012921
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Họ, chữ đệm tên khai sinh - Nghề nghiệp
- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân

- Thành phần gia 

đình

- Trình độ văn 

hóa, CMKT
- Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng - Nơi làm việc - Nơi ở hiện nay của bản thân
- Thành phần bản 

thân
- Ngoại ngữ - Họ tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh
- Nhóm, ngạch,

 bậc lương
- Nơi làm việc( nếu có)

- Dân tộc,

tôn giáo
- Đảng, đoàn

- Họ và tên vợ (chồng), năm sinh,

nghề nghiệp

Số thẻ căn cước

Số 

TT

Lý do tạm hoãn gọi 

nhập ngũ

Nguyễn Vĩ Khang Bỏ địa phương Ấp Tân Thành, xã Núi Cấm Trung Nông 5/12 Phạm Văn Đảo, 1964, làm thuê

Không Không Không Phụ thuộc Không Lê Thị Hoa, 1965, nội trợ

09/07/2005 Không Không Kinh, Hoà Hảo Không Không

089205016414

Lê Văn Lươm Bỏ địa phương Ấp Tân Thành, xã Núi Cấm Trung Nông 9/12 Không

Không Không Không Phụ thuộc Không Huỳnh Thị Bích, 1980, làm thuê

16/07/2005 Không Không Kinh, Hoà Hảo Không Không

089205016810

Hoàng Minh Toàn Bỏ địa phương Ấp Tân Thành, xã Núi Cấm Trung Nông 9/12 Hoàng Minh Triều, 1980, làm thuê

Không Không Không Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Mỹ, 1978, làm thuê

9/4/2005 Không Không Kinh, Hoà Hảo Không

089205015980

Ngô Văn Điền Bỏ địa phương Ấp Tân Thành, xã Núi Cấm Trung Nông 9/12 Ngô Văn Hùng, 1970, làm thuê

Không Không Không Phụ thuộc Không Không

29/09/2005 Không Không Kinh, Hoà Hảo Không Không

089205019163

Nguyễn Văn Đáng Bỏ địa phương Ấp Tân Thành, xã Núi Cấm Trung Nông 9/12 Nguyễn Văn Tú, 1977, làm thuê

Không Không Không Phụ thuộc Không Võ Thị Dứt, 1979, làm thuê

26/9/2005 Không Không Kinh, Hoà Hảo Không Không

089205020699

Nguyễn Hữu Hậu Bỏ địa phương Ấp Tân Thành, xã Núi Cấm Trung Nông 5/12 Nguyễn Hữu Đức, 1979, làm thuê

Không Không Không Phụ thuộc Không Trần Thị Ý, 1982, làm thuê

24/9/2006 Không Không Kinh, Hoà Hảo Không Không

089206008984

Nguyễn Lê Duy Ân Bỏ địa phương Ấp Tân Thành, xã Núi Cấm Trung Nông 9/12 Nguyễn Văn Chính, 1986, làm thuê

Không Không Không Phụ thuộc Không Lê Thị Toàn Vẹn, 1982, làm thuê

20/01/2006 Không Không Kinh, Hoà Hảo Không Không

089206018418

Nguyễn Trung Hậu Bỏ địa phương Ấp Tân Thành, xã Núi Cấm Trung Nông 8/12 Nguyễn Hữu Thanh, 1974, làm thuê

Không Không Không Phụ thuộc Không Trịnh Thị Ngọc Thủy, 1982, làm thuê

11/8/2006 Không Không Kinh, Hoà Hảo Không Không

089206016702
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Họ, chữ đệm tên khai sinh - Nghề nghiệp
- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân

- Thành phần gia 

đình

- Trình độ văn 

hóa, CMKT
- Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng - Nơi làm việc - Nơi ở hiện nay của bản thân
- Thành phần bản 

thân
- Ngoại ngữ - Họ tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh
- Nhóm, ngạch,

 bậc lương
- Nơi làm việc( nếu có)

- Dân tộc,

tôn giáo
- Đảng, đoàn

- Họ và tên vợ (chồng), năm sinh,

nghề nghiệp

Số thẻ căn cước

Số 

TT

Lý do tạm hoãn gọi 

nhập ngũ

Lê Ngọc Rỡ Bỏ địa phương Ấp Tân Thành, xã Núi Cấm Trung Nông 9/12 Lê Văn Sáng, 1982, làm thuê

Không Không Không Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Hên, 1984, làm thuê

12/8/2006 Không Không Kinh, Hoà Hảo Không Không

089206016632

Đặng Gia Thuận Bỏ địa phương Ấp Tân Thành, xã Núi Cấm Trung Nông 9/12 Không

Không Không Không Phụ thuộc Không Đặng Thị Mỹ Hiệp, 1978, làm thuê

21/01/2006 Không Không Kinh, Hoà Hảo Không Không

089206009344

Trần Văn Minh Chiến Bỏ địa phương Ấp Tân Thành, xã Núi Cấm Trung Nông 9/12 Trần Văn Sen, 1968, làm thuê

Không Không Không Phụ thuộc Không Trần Thị Khoa, 1966, làm thuê

4/21/2006 Không Không Kinh, Hoà Hảo Không Không

089206008978

Lâm Trọng Nghĩa Bỏ địa phương Ấp Tân Thành, xã Núi Cấm Trung Nông 7/12 Lâm Văn Hùng, 1977, làm thuê

Không Không Không Phụ thuộc Không Không

7/2/2006 Không Không Kinh, Hoà Hảo Không Không

089206005189

Dương Văn Giỏi Bỏ địa phương Ấp Tân Thành, xã Núi Cấm Trung Nông 8/12 Không

Không Không Không Phụ thuộc Không Võ Thị Kim Hai, 1970, làm thuê

26/07/2007 Không Không Kinh, Hoà Hảo Không Không

089207019633

Huỳnh Thanh Hóa Bỏ địa phương Ấp Tân Thành, xã Núi Cấm Trung Nông 8/12 Huỳnh Văn Út, 1962, làm thuê

Không Không Không Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Hương, 1977, làm thuê

17/06/2007 Không Không Kinh, Hoà Hảo Không Không

089207000038

Lâm Văn Hưng Bỏ địa phương Ấp Tân Thành, xã Núi Cấm Trung Nông 9/12 Lâm Văn Thanh, 1978, làm thuê

Không Không Không Phụ thuộc Không Phan Thị Chi, 1983, làm thuê

26/07/2007 Không Không Kinh, Hoà Hảo Không Không

089207018868

Nguyễn Văn Giang Bỏ địa phương Ấp Tân Thành, xã Núi Cấm Trung Nông 9/12 Nguyễn Văn Hậu, 1980, làm thuê

Không Không Không Phụ thuộc Không Phan Thị Thúy Loan, 1980, làm thuê

10/4/2007 Không Không Kinh, Hoà Hảo Không Không

089207005131
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Họ, chữ đệm tên khai sinh - Nghề nghiệp
- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân

- Thành phần gia 

đình

- Trình độ văn 

hóa, CMKT
- Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng - Nơi làm việc - Nơi ở hiện nay của bản thân
- Thành phần bản 

thân
- Ngoại ngữ - Họ tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh
- Nhóm, ngạch,

 bậc lương
- Nơi làm việc( nếu có)

- Dân tộc,

tôn giáo
- Đảng, đoàn

- Họ và tên vợ (chồng), năm sinh,

nghề nghiệp

Số thẻ căn cước

Số 

TT

Lý do tạm hoãn gọi 

nhập ngũ

Võ Hoàng Thái Bỏ địa phương Ấp Tân Thành, xã Núi Cấm Trung Nông 8/12 Võ Văn Đừng, 1987, làm thuê

Không Không Không Phụ thuộc Không Phan Thị Thu Hồng, 1983, làm thuê

18/10/2007 Không Không Kinh, Hoà Hảo Không Không

089207006512

Đỗ Trọng Phúc Bỏ địa phương Ấp Tân Thành, xã Núi Cấm Trung Nông Đỗ Văn Thanh, 1976, làm thuê

Không Không Không Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Thu Yên, 1978, làm thuê

23/07/2007 Không Không Kinh, Hoà Hảo Không Không

089207020334

Hà Thiện Trí Bỏ địa phương Tổ 10, ấp Tân Thành, xã Núi Cấm Trung nông 8/12 Không

Không Không Không Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Nhi, 1988, làm thuê

04/11/2008 Không Không Kinh, không Không Không

089208017780

Nguyễn Đỗ Thanh Phát Bỏ địa phương Tổ 19, ấp Tân Thành, xã Núi Cấm Trung nông 8/12 Nguyễn Văn Có, 1979, làm thuê

Không Không Không Phụ thuộc Không Trần Thị Lý, 1980, làm thuê

24/06/2008 Không Không Kinh, không Không Không

089208001955

Trương Văn Bil Bỏ địa phương Tổ 12, ấp Tân Thành, xã Núi Cấm Trung nông 9/12 Trương Văn Tho, 1981,làm thuê

Không Không Không Phụ thuộc Không Võ Thị Trinh, 1984, làm thuê

28/05/2008 Không Không Kinh, không Không Không

089208009037

Hồ Quốc Hoà Bỏ địa phương Tổ 13, ấp Tân Thành, xã Núi Cấm Trung nông 12/12 Hồ Văn Nhiều, 1983, làm thuê

Không Không Không Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Ngọc Nhung, 1983, làm thuê

16/03/2008 Không Không Kinh, không Không Không

089208006419

Lê Văn Phong Bỏ địa phương Tổ 14, ấp Tân Thành, xã Núi Cấm Trung nông 9/12 Lê Văn Tuấn, 1973, Làm thuê

Không Không Không Phụ thuộc Không Dương Thị Mỹ Linh, 1977, làm thuê

23/04/2008 Không Không Kinh, không Không Không

089208014458

Trần Hoài Phong Bỏ địa phương Ấp Thiên Tuế, xã Núi Cấm Trung Nông 12/12 Trần Quốc Thắng, 1978, làm thuê

Không Không Không Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Bích Hạnh, 1981, Làm thuê

08/02/2003 Không Không Kinh, Phật Không không

089203006777
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Họ, chữ đệm tên khai sinh - Nghề nghiệp
- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân

- Thành phần gia 

đình

- Trình độ văn 

hóa, CMKT
- Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng - Nơi làm việc - Nơi ở hiện nay của bản thân
- Thành phần bản 

thân
- Ngoại ngữ - Họ tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh
- Nhóm, ngạch,

 bậc lương
- Nơi làm việc( nếu có)

- Dân tộc,

tôn giáo
- Đảng, đoàn

- Họ và tên vợ (chồng), năm sinh,

nghề nghiệp

Số thẻ căn cước

Số 

TT

Lý do tạm hoãn gọi 

nhập ngũ

Nguyễn Sơn Hương Bỏ địa phương Ấp Vồ Đầu, xã Núi Cấm Trung Nông 9/12 Nguyễn Tấn Bông, 1965, Làm rẫy

Không Không Không Phụ thuộc Không không

26/7/2002 Không Không Kinh, Phật Không không

089202004237

Nguyễn Sơn Thanh Bỏ địa phương Ấp Vồ Đầu, xã Núi Cấm Trung Nông 9/12 Nguyễn Tấn Bông, 1965, Làm rẫy

Không Không Không Phụ thuộc Không Không

26/7/2002 Không Không Kinh Không Không

089302013724 Phật

Lê Văn Tình Bỏ địa phương Tổ 1, ấp Vồ Đầu, xã Núi Cấm Trung nông 5/12 không

Không Không Không Phụ thuộc Không Lê Thị Út Nhỏ, 1980, làm thuê

19/11/2008 Không Không Kinh, không Không không

089208011990

Chau Sóc Phia Làm ăn xa Tổ 7, ấp An Hoà, xã Núi Cấm Trung nông 09/12 Chau Phú Cường, 1986, làm thuê

Không Không Không Phụ thuộc Không Neáng Sóc Phinh, 1986, làm thuê

28/8/2008 Không Không Khmer, không Không Không

089208016937

Chau Rốth Làm ăn xa Tổ 3, Ấp An Lợi, xã Núi Cấm Trung Nông 09/12 Chau Kim Dóth, 1990, làm thuê

Không Không Không Phụ thuộc Không Neàng Thanl, 1992, làm thuê

06/3/2007 Không Không Khmer, không Không Không

089207006447

Chau Kan  Làm ăn xa Tổ 8, Ấp An Lợi, xã Núi Cấm Trung Nông 09/12 Chau Son Rách, 1979, làm thuê

Không Không Không Phụ thuộc Không Neang Kúc, 1978, làm thuê

01/02/2007 Không Không Khmer, không Không Không

089207016403

Chau Rum Làm ăn xa Tổ 7, Ấp An Lợi, xã Núi Cấm Trung Nông 9/12 Chau Phia Rinh, 1979, làm thuê

Không Không Không Phụ thuộc Không Neáng Sóc Khan, 1982, làm thuê

21/12/2003 Không Không Khmer, Phật Không Không

089203008476

Chau Quyết Làm ăn xa Tổ 2, ấp An Lợi, xã Núi Cấm Trung nông 12/12 Chau Nhung, 1982, Làm thuê

Không Không Không Phụ thuộc Không Neàng Sóc Phan, 1985, làm thuê

16/8/2008 Không Không Khmer, không Không Không

089208001704
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Họ, chữ đệm tên khai sinh - Nghề nghiệp
- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân

- Thành phần gia 

đình

- Trình độ văn 

hóa, CMKT
- Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng - Nơi làm việc - Nơi ở hiện nay của bản thân
- Thành phần bản 

thân
- Ngoại ngữ - Họ tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh
- Nhóm, ngạch,

 bậc lương
- Nơi làm việc( nếu có)

- Dân tộc,

tôn giáo
- Đảng, đoàn

- Họ và tên vợ (chồng), năm sinh,

nghề nghiệp

Số thẻ căn cước

Số 

TT

Lý do tạm hoãn gọi 

nhập ngũ

Chau Cung Keo Làm ăn xa Tổ 2, Ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Trung Nông 09/12 Chau Quê Na, 1985, làm thuê

Không Không Không Phụ thuộc Không Neáng Sa Na, 1986, làm thuê

26/12/2007 Không Không Khmer, không Không Không

089207006812

Lâm Trường An Làm ăn xa Ấp Tân Định, xã Núi Cấm Trung Nông 9/12 Lâm Văn Điền (chết)

Không Không Không Phụ thuộc Không Nguyễn Thế Phượng,1973, làm thuê

02/02/2002 Không Không Kinh, Hoà Hảo Không Không

089202004258

Lê Hoàng Vỹ Làm ăn xa Ấp Tân Định, xã Núi Cấm Trung Nông 10/12 Lê Văn Xương, 1979  ,làm thuê

Không Không Không Phụ thuộc Không Phạm Thị Thủy,   1976 ,làm thuê

07/4/2002 Không Không Kinh, Hoà Hảo Không Không

089202002231

Lê Hữu Phúc Làm ăn xa Tổ 17, ấp Tân Định, xã Núi Cấm Trung Nông 12/12 Lê Văn Phước (chết)

Không Không Không Phụ thuộc Không Phan Thị Hạnh, 1982, làm thuê

20/10/2002 Không Không Kinh, Hoà Hảo Không Không

089202003872

Nguyễn Phước Lộc Làm ăn xa Ấp Tân Định, xã Núi Cấm Trung Nông 9/12 Nguyễn Phước Vinh, 1979 ,làm thuê

Không Không Không Phụ thuộc Không Phan Thị Trang,  1984 ,làm thuê

24/1/2003 Không Không Kinh, Hoà Hảo Không Không

089203016968

Huỳnh Phú Quí Làm ăn xa Ấp Tân Định, xã Núi Cấm Trung Nông 12/12 Huỳnh Văn Vĩnh,  1982  ,làm thuê

Không Không Không Phụ thuộc Không Lâm Thị Bích, 1976,làm thuê

20/6/2004 Không Không Kinh, Hoà Hảo Không Không

098204020874

Dương Văn Nam Làm ăn xa Ấp Tân Định, xã Núi Cấm Trung Nông 9/12 Dương Văn Phương,1980  ,làm thuê

Không Không Không Phụ thuộc Không Đoàn Thị Nhã,1981, làm thuê

5/4/2005 Không Không Kinh, Hoà Hảo Không Không

089205005008

Phạm Hữu Mẫn Làm ăn xa Ấp Tân Định, xã Núi Cấm Trung Nông 8/12 Phạm Hữu Minh,  1980 ,làm thuê

Không Không Không Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Hà, 1978 ,làm thuê

25/5/2006 Không Không Kinh, Hoà Hảo Không Không

089206015377
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Họ, chữ đệm tên khai sinh - Nghề nghiệp
- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân

- Thành phần gia 

đình

- Trình độ văn 

hóa, CMKT
- Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng - Nơi làm việc - Nơi ở hiện nay của bản thân
- Thành phần bản 

thân
- Ngoại ngữ - Họ tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh
- Nhóm, ngạch,

 bậc lương
- Nơi làm việc( nếu có)

- Dân tộc,

tôn giáo
- Đảng, đoàn

- Họ và tên vợ (chồng), năm sinh,

nghề nghiệp

Số thẻ căn cước

Số 

TT

Lý do tạm hoãn gọi 

nhập ngũ

Dương Trọng Phúc Làm ăn xa Ấp Tân Định, xã Núi Cấm Trung Nông 9/12 Không

Không Không Không Phụ thuộc Không Lê Thị Hồng, 1976 ,làm thuê

29/9/2006 Không Không Kinh, Hoà Hảo Không Không

089206017119

Lâm Nguyễn Minh Nhựt Làm ăn xa Ấp Tân Định, xã Núi Cấm Trung Nông 8/12 Lâm Văn Vũ, 1979  ,làm thuê

Không Không Không Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Thu Thắm, 1977  ,làm thuê

23/3/2006 Không Không Kinh, Hoà Hảo Không Không

089206007944

Nguyễn Văn Kha Làm ăn xa Ấp Tân Định, xã Núi Cấm Trung Nông 8/12 Nguyễn Văn Bình,  1977 ,làm thuê

Không Không Không Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Kim Hò, 1978  ,làm thuê

12/6/2007 Không Không Kinh, Hoà Hảo Không Không

089207014003

Huỳnh Long Hồ Làm ăn xa Ấp Tân Định, xã Núi Cấm Trung Nông 9/12 Huỳnh Văn Dũng, 1988,làm thuê

Không Không Không Phụ thuộc Không Không

28/2/2007 Không Không Kinh, Hoà Hảo Không Không

089207000680

Lê Minh Hiếu Làm ăn xa Tổ 17, ấp Tân Định, xã Núi Cấm Trung nông 9/12 Lê Minh Trung, 1980, làm thuê

Không Không Không Phụ thuộc Không Phạm Thị Tím, 1988, làm thuê

02/07/2008 Không Không Kinh, Phật Không Không

089208012803

Đàm Chí Hạo Làm ăn xa Tổ 9, ấp Tân Định, xã Núi Cấm Trung nông 9/12 Đàm Văn Tường, 1971  ,làm thuê

Không Không Không Phụ thuộc Không Trần Thị Phượng,  1973 ,làm thuê

10/10/2008 Không Không Kinh, không Không Không

089208004570

Trần Nhựt Phi Làm ăn xa Tổ 19, ấp Tân Thành, xã Núi Cấm Trung Nông 8/12 Trần Văn Tạo, 1987, làm thuê

Không Không Không Phụ thuộc Không Phạm Thị Liên, 1988, làm thuê

5/17/2006 Không Không Kinh, Hoà Hảo Không Không

089206016861

Lê Minh Xung Làm ăn xa Ấp Tân Thành, xã Núi Cấm Trung Nông 9/12 Lê Tấn Cành,  1983 ,làm thuê

Không Không Không Phụ thuộc Không Không

8/1/2007 Không Không Kinh, Hoà Hảo Không Không

089207003452
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Họ, chữ đệm tên khai sinh - Nghề nghiệp
- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân

- Thành phần gia 

đình

- Trình độ văn 

hóa, CMKT
- Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng - Nơi làm việc - Nơi ở hiện nay của bản thân
- Thành phần bản 

thân
- Ngoại ngữ - Họ tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh
- Nhóm, ngạch,

 bậc lương
- Nơi làm việc( nếu có)

- Dân tộc,

tôn giáo
- Đảng, đoàn

- Họ và tên vợ (chồng), năm sinh,

nghề nghiệp

Số thẻ căn cước

Số 

TT

Lý do tạm hoãn gọi 

nhập ngũ

Nguyễn Hoàng Phúc Làm ăn xa Tổ 6, ấp Tân Thành, xã Núi Cấm Trung nông 9/12 Nguyễn Văn Út , 1982, làm thuê

Không Không Không Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Kiều, 1983, làm thuê

18/01/2008 Không Không Kinh, không Không

089208010746

Nguyễn Hữu Khánh Làm ăn xa Tổ 06, ấp Tân Thành, xã Núi Cấm Trung nông 9/12 Nguyễn Văn Út, 1983, làm thuê

Không Không Không Phụ thuộc Không Huỳnh Thị Hằng, 1984, làm thuê

02/04/2008 Không Không Kinh, không Không Không

089208015474

Lê Tuấn Kiệt Làm ăn xa Tổ 7, ấp Tân Thành, xã Núi Cấm Trung nông 8/12 Không

Không Không Không Phụ thuộc Không Lê Thị Kiều Oanh, 1982, làm thuê

19/09/2008 Không Không Kinh, không Không Không

089208008032

Lê Văn Trường Làm ăn xa Tổ 10, ấp Tân Thành, xã Núi Cấm Trung nông 8/12 Lê Văn Cường, 1977, làm thuê

Không Không Không Phụ thuộc Không Lê Thị Ngọc Gở, 1977, làm thuê

06/08/2008 Không Không Kinh, không Không Không

089208020483

Võ Nguyễn Chí Cường Làm ăn xa Tổ 19, ấp Tân Thành, xã Núi Cấm Trung nông 9/12 Nguyễn Văn Hiệp, 1983, làm thuê

Không Không Không Phụ thuộc Không Võ Thị Nguyệt, 1984, làm thuê

05/11/2008 Không Không Kinh, không Không Không

089208014589

Chau Si Váth Nhập tu Ấp An Hòa, xã Núi Cấm Trung Nông 9/12 Chau Êng, 1943 ,làm ruộng

Không Chùa Kop đe Ấp An Hòa, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Neang Hữu Sun, 1949 ,làm ruộng

15/7/2005 Không Không Khmer, Phật Không Không

089205006217

Chau Sinl Y Nhập tu Tổ 10, ấp An Hoà, xã Núi Cấm Trung nông 8/12 Chau Sóc Banh, 1972, làm ruộng

Không Chùa Kop đe Tổ 10, ấp An Hoà, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Neàng Sa Ra, 1974, làm ruộng

26/6/2008 Không Không Khmer, không Không Không

089208001047

Chau Khuml Nhập tu Ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Trung Nông 8/12 Chau Lô, 1976, làm ruộng

Không Chùa Kop đe Ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Neáng Pho Ly, 1971, làm ruộng

11/16/2003 Không Không Khmer, Phật Không Không

089203020280
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Họ, chữ đệm tên khai sinh - Nghề nghiệp
- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân

- Thành phần gia 

đình

- Trình độ văn 

hóa, CMKT
- Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng - Nơi làm việc - Nơi ở hiện nay của bản thân
- Thành phần bản 

thân
- Ngoại ngữ - Họ tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh
- Nhóm, ngạch,

 bậc lương
- Nơi làm việc( nếu có)

- Dân tộc,

tôn giáo
- Đảng, đoàn

- Họ và tên vợ (chồng), năm sinh,

nghề nghiệp

Số thẻ căn cước

Số 

TT

Lý do tạm hoãn gọi 

nhập ngũ

Chau Prôm Đenl Nhập tu Ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Trung Nông 09/12 Chau Chanh Đa, 1982 ,làm ruộng

Không Chùa Kop đe Ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Neang Sóc Nách, 1882, làm ruộng

23/5/2005  Không Không Khmer, Phật Không Không

089205013141

Chau Pô Ri Nách Đi tu Tổ 4, ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Trung nông 09/12 Chau The, 1985, làm ruộng

Không Chùa Kop đe Tổ 4, ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Neàng Cha Cha, 1985, làm ruộng

05/12/2008 Không Không Khmer, không Không Không

089208012394

Chau Bun Ly Đi tu Tổ 5, ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Trung nông 8/12 Không

Không Chùa Kop đe Tổ 5, ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Neang Sóc Kha, 1980, làm ruộng

17/04/2008 Không Không Khmer, không Không Không

089208000043

Chau Nha Đi tu Tổ 8, ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Trung nông 8/12 Chau Ay, 1978, làm thuê

Không Chùa Kop đe Tổ 8, ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Neàng Sone, 1978, làm thuê

18/2/2008 Không Không Khmer, không Không Không

089208010812

Đào Thiện Nhân Xuất khẩu lao động Ấp An Hòa, xã Núi Cấm Trung Nông 12/12 không

Không Đài Loan Ấp An Hòa, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Đào Thị Phước Hiền, 1966 ,làm thuê

06/04/2006 Không Đài Loan Kinh, không Không Không

089206001513

Chau Si Nô Xuất khẩu lao động Ấp An Lợi, xã Núi Cấm Trung Nông 11/12 Chau Bunh Thi, 1981, làm thuê

Không Đài Loan Ấp An Lợi, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Neàng Kim Dang, 1985, làm thuê

30/09/2006 Không Đài Loan Khmer, Phật Không Không

089206006381

Chau Váth Mai Xuất khẩu lảo động Tổ 11, Ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Trung Nông 10/12 Chau Sóc Quát, 1980, làm thuê

Không Nhật Bản Tổ 11, Ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Neáng Sóc Than, 1984, làm thuê

30/6/2003 Không Nhật Bản Khmer, Phật Không Không

089203002624

Phan Hoàng Phúc Xuất khẩu lao động Ấp Tân Định, xã Núi Cấm Trung Nông 9/12 Phan Văn Minh, 1962 ,Làm ruộng

Không Campuchia Ấp Tân Định, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Trần Thị Nang, 1970, nội trợ

13/6/2004 Không Campuchia Kinh, Hoà Hảo Không Không

089204009537
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Họ, chữ đệm tên khai sinh - Nghề nghiệp
- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân

- Thành phần gia 

đình

- Trình độ văn 

hóa, CMKT
- Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng - Nơi làm việc - Nơi ở hiện nay của bản thân
- Thành phần bản 

thân
- Ngoại ngữ - Họ tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh
- Nhóm, ngạch,

 bậc lương
- Nơi làm việc( nếu có)

- Dân tộc,

tôn giáo
- Đảng, đoàn

- Họ và tên vợ (chồng), năm sinh,

nghề nghiệp

Số thẻ căn cước

Số 

TT

Lý do tạm hoãn gọi 

nhập ngũ

Trần Thái Thuận Công nhân Ấp Tân Định, xã Núi Cấm Trung Nông 9/12 Trần Văn Mực, 1980 ,làm ruộng

Không Nhật Bản Ấp Tân Định, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Bảy, 1981 ,làm ruộng

2004 Không Nhật Bản Kinh, Hoà Hảo Không Không

089204009436

Trần Hửu Phước Đầu bếp Tổ 2, Ấp Thiên Tuế, xã Núi Cấm Trung Nông 11/12 Trần Hùng Dũng, 1976 (chết)

Không Myanma Tổ  2, ấp Thiên Tuế, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Phan Thị Ánh Sáng, 1978, buôn bán

19/7/2002 Không Myanma Kinh, Phật Không không

089202012926

Chau Quanh Nưng Làm thuê Tổ 5, Ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Trung Nông 08/12 Chau Mô Ni, 1982, làm ruộng

Không TP.HCM Tổ 6, Ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Neang Sa Rây, 1984, làm ruộng

27/5/2005 Không TP.HCM Khmer, Phật Không Không

089205007159

Nguyễn Khải Đăng Làm thuê Tổ 10, ấp Tân Định, xã Núi Cấm Trung Nông 9/12 Nguyễn Văn Cường, 1980, làm thuê

Không TP.HCM Tổ 11, ấp Tân Định, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Lê Thị Mỹ Châu, 1980, làm thuê

28/1/2006 Không TP.HCM Kinh, Hoà Hảo Không Không

089206003944

Trần Văn Trọng Làm thuê Tổ 13, ấp Tân Thành, xã Núi Cấm Trung Nông 9/12 Trần Văn Lướt, 1971, làm ruộng

Không TP.HCM Tổ 14, ấp Tân Thành, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Văn Thị Hải, 1973, làm ruộng

04/01/2002 Không TP.HCM Kinh, Hoà Hảo Không Trần Thị Tú Trinh, 2003, làm ruộng

089202000602

Nguyễn Minh Tơ Làm thuê Ấp Tân Thành, xã Núi Cấm Trung Nông 12/12 Nguyễn Văn Lầu, 1966, làm thuê

Không Tây Ninh Ấp Tân Thành, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Trần Thị Kim Liên, 1978, làm thuê

09/3/2006 Không Tây Ninh Kinh, Hoà Hảo Không Không

089206003763

Võ Trung Nguyên Xuất khẩu lao động Ấp An Hòa, xã Núi Cấm Trung Nông 11/12 Võ Minh Trung, 1976, làm ruộng

Không Úc Ấp An Hòa, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Ánh Trinh, 1979, làm ruộng

9/11/2002 Không Úc Kinh, Không Không Không

089202000452

Phạm Hồng Thanh Huy Làm thuê Ấp An Hòa, xã Núi Cấm Trung Nông '12/12 Phạm Hồng, 1974, Đó, làm thuê

Không Tại địa phương Ấp An Hòa, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Băng Tâm, 1976, làm thuê

19/01/2006 Không Không Kinh, Phật Không Không

089206016386
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Họ, chữ đệm tên khai sinh - Nghề nghiệp
- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân

- Thành phần gia 

đình

- Trình độ văn 

hóa, CMKT
- Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng - Nơi làm việc - Nơi ở hiện nay của bản thân
- Thành phần bản 

thân
- Ngoại ngữ - Họ tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh
- Nhóm, ngạch,

 bậc lương
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- Dân tộc,

tôn giáo
- Đảng, đoàn

- Họ và tên vợ (chồng), năm sinh,

nghề nghiệp

Số thẻ căn cước

Số 
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Lý do tạm hoãn gọi 

nhập ngũ

Hồ Nguyễn Thanh Sáng Làm thuê Tổ 1, ấp An Hoà, xã Núi Cấm Trung nông 12/12 Hồ Nhật Trường, 1988, làm ruộng

Không TP.HCM Tổ 1, ấp An Hoà, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Na Ta Li A, 1990, làm ruộng

19/08/2008 Không TP.HCM Kinh, không Đoàn viên Không

089208003875

Chau Pâu Làm thuê Ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Trung Nông 12/12 Chau By, 1972, chạy xe ôm

Không TP.HCM Ấp An Thạnh, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Nèang Nho, 1971, nội trợ

28/11/2002 Không TP.HCM Khmer, Phật Đoàn viên Không

089202001438

Nguyễn Quốc Duy LLANTT Cơ sở Ấp Tân Định, xã Núi Cấm Trung Nông 9/12 Nguyễn Văn Thới, 1967, làm thuê

Không Ấp Tân Định Ấp Tân Định, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Dư, 1973, làm thuê

04/02/2005 Không Không Kinh, Hoà Hảo Không Không

089205008723

Trần Văn Lợi Làm rẫy Ấp Thiên Tuế, xã Núi Cấm Trung nông 9/12 Trần Văn Thắng, 1986, Làm rẫy

Không Tại địa phương Ấp Thiên Tuế, xã Núi Cấm Phụ thuộc Không Trần Thị Ngọc Hạnh, 1982, Làm rẫy

18/10/2008 Không Không Kinh, không Không Không

089208000503
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